
STT Hệ-Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học từ 

06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

1520 ĐH-K13 201920703186002 Truyền nhiệt 4, 5, 6 2 06/4 và 13/4 Nguyễn Xuân Bình Học trực tuyến Zoom.us

1521 ĐH-K13 201920703186001 Truyền nhiệt 10, 11, 12 2 06/4 và 13/4 Nguyễn Xuân Bình Học trực tuyến Zoom.us

1522 ĐH-K12 201920703137001
Kỹ thuật điều hòa 

không khí
4, 5, 6 4 08/4 và 15/4 Nguyễn Xuân Bình Học trực tuyến Zoom.us

1523 ĐH-K12 201920703137002
Kỹ thuật điều hòa 

không khí
10, 11, 12 4 08/4 và 15/4 Nguyễn Xuân Bình Học trực tuyến Zoom.us

1524 ĐH-K12 201920703143001 Kỹ thuật sấy 7, 8 7 11/04 và 18/04 Nguyễn Đức Nam Học trực tuyến https://zoom.us/j/4328934980

1525 ĐH-K12 201920703143002 Kỹ thuật sấy 1, 2 7 11/04 và 18/04 Nguyễn Đức Nam Học trực tuyến https://zoom.us/j/4328934980

1526 CĐ-K21 20192EE5046002 Đo lường nhiệt 1,2,3,4,5 7 08/4 và 15/4 Nguyễn Duy Thảo Học trực tuyến Zoom.us

1527 CĐ-K21 20192EE5046001 Đo lường nhiệt 7,8,9,10,11 7 08/4 và 15/4 Nguyễn Duy Thảo Học trực tuyến Zoom.us

1528 ĐH-K12 201920703116001 Đo lường nhiệt 8,9,10,11,12 CN 06/4 và 13/4 Nguyễn Duy Thảo
Đã kết thúc LT, làm BTL 

từ 12/4
Zoom.us

1529 ĐH-K13 201920703157002 Nhiệt động học 1, 2, 3 2 06/4 và 13/4 Cù Xuân Đông Học trực tuyến Zoom.us

1530 ĐH-K13 201920703157001 Nhiệt động học 7, 8, 9 2 06/4 và 13/4 Cù Xuân Đông Học trực tuyến Zoom.us

1531 ĐH-K12 201920703145002
Lò công nghiệp và lò 

điện
3,4 7 11 và 18/04 Nguyễn Ngọc Quý Học trực tuyến https://zoom.us/j/7149036156

1532 ĐH-K12 201920703145001
Lò công nghiệp và lò 

điện
9,10 7 11 và 18/04 Nguyễn Ngọc Quý Học trực tuyến https://zoom.us/j/7149036156

1533 CĐ-K20 20192EE5010001
Hệ thống máy lạnh 

công nghiệp
4,5,6 2 06/4 và 13/4 Nguyễn Ngọc Quý

Học trực tuyến, kết thúc LT 

ngày 19/4
https://zoom.us/j/7149036156

1534 CĐ-K20 20192EE5010002
Hệ thống máy lạnh 

công nghiệp
10,11,12 2 06/4 và 13/4 Nguyễn Ngọc Quý

Học trực tuyến, kết thúc LT 

ngày 19/4
https://zoom.us/j/7149036156

1535 CĐ-K20 20192EE5018001
Tự động hóa hệ thống 

lạnh
1,2,3 2 06/4 và 13/4 Nguyễn Xuân Bình

Học trực tuyến, kết thúc LT 

ngày 19/4
https://zoom.us/j/2178012422

1536 CĐ-K20 20192EE5018001
Tự động hóa hệ thống 

lạnh
7,8,9 2 06/4 và 13/4 Nguyễn Xuân Bình

Học trực tuyến, kết thúc LT 

ngày 19/4
https://zoom.us/j/2178012422

1537 CĐ-K20 20192EE5051001
Thiết kế, lắp đặt kho 

lạnh
3,4,5,6 3 07/04&14/04 Nguyễn Thị Việt Linh

Học trực tuyến, kết thúc LT 

ngày 19/4
Zoom.us

1538 CĐ-K20 20192EE5051001
Thiết kế, lắp đặt kho 

lạnh
5.6 4 08/04&15/04 Nguyễn Thị Việt Linh

Học trực tuyến, kết thúc LT 

ngày 19/4
Zoom.us

1539 CĐ-K20 20192EE5051002
Thiết kế, lắp đặt kho 

lạnh
7,8,9,10 3 07/04&14/04 Nguyễn Thị Việt Linh

Học trực tuyến, kết thúc LT 

ngày 19/4
Zoom.us
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1540 CĐ-K20 20192EE5051002
Thiết kế, lắp đặt kho 

lạnh
7.8 4 08/04&15/04 Nguyễn Thị Việt Linh

Học trực tuyến, kết thúc LT 

ngày 19/4
Zoom.us

1541 CĐ-K20 20192EE5040001
Vận hành hệ thống 

lạnh
1,2,3,4 4 08/04&15/04 Phạm Thế Vũ

Học trực tuyến, kết thúc LT 

ngày 19/4
https://zoom.us/j/7439759941

1542 CĐ-K20 20192EE5040002
Vận hành hệ thống 

lạnh
9,10,11,12 4 07/04&14/04 Phạm Thế Vũ

Học trực tuyến, kết thúc LT 

ngày 19/4
https://zoom.us/j/7439759941

1543 CĐ-K21 20192EE5042002 An toàn nhiệt - lạnh 1,2,3,4,5 5 09/4 và 16/4 Đỗ Văn Cường Học trực tuyến Zoom.us

1544 CĐ-K21 20192EE5042001 An toàn nhiệt - lạnh 7,8,9,10,11 5 09/4 và 16/4 Đỗ Văn Cường Học trực tuyến Zoom.us

1545 CĐ-K21 20192EE5055002 Vật liệu nhiệt - lạnh 1,2,3,4,5 CN 12/4 và 19/4 Đỗ Văn Cường Học trực tuyến Zoom.us

1546 CĐ-K21 20192EE5055001 Vật liệu nhiệt - lạnh 7,8,9,10,11 CN 12/4 và 19/4 Đỗ Văn Cường Học trực tuyến Zoom.us

1547 ĐH-K14 20192EE6034002 Kỹ thuật nhiệt 7,8,9,10,11 4 08/4 và 15/4 Nguyễn Thị Việt Linh
Đã kết thúc LT, làm BTL 

từ 08/4
Zoom.us

1548 ĐH-K14 20192EE6034003 Kỹ thuật nhiệt 1,2,3,4,5 4 08/4 và 15/4 Nguyễn Thị Việt Linh
Đã kết thúc LT, làm BTL 

từ 08/4
Zoom.us

1549 ĐH-K14 20192EE6034001 Kỹ thuật nhiệt 1,2,3,4,5 7 11/4 và 18/4 Nguyễn Thị Việt Linh
Đã kết thúc LT, làm BTL 

từ 11/4
Zoom.us

1550 ĐH-K13 20192EE6001013 Kỹ thuật điện 7,8 2 6/4/2020 Hà Thị Hoài Thu Học trực tuyến https://zoom.us/j/6735199601

1551 ĐH-K13 20192EE6001019 Kỹ thuật điện 9,10 3 07/04/2020 Hà Thị Hoài Thu Học trực tuyến https://zoom.us/j/6735199601

1552 CĐ-K21 20192JC5153001 TH điện cơ bản ca 2 - N 1 2 13/04/2020 Nguyễn Công Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9337896254

1553 CĐ-K21 20192JC5153001 TH điện cơ bản ca 2 - N 2 2 14/04/2020 Nguyễn Công Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9337896254

1554 CĐ-K21 20192JC5153001 TH điện cơ bản ca 2 - N 3 2 15/04/2020 Nguyễn Công Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9337896254

1555 ĐH-K14 20192EE6039003 Mạch điện 1 2,3,4,5 6 10/04/2020 Nguyễn Công Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9337896254

1556 ĐH-K14 20192EE6039004 Mạch điện 1 8,9,10,11 6 10/04/2020 Nguyễn Công Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9337896254

1557 ĐH-K13 20192EE6001017 Kỹ thuật điện 7,8,9,10 7 12/04/2020 Nguyễn Công Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9337896254

1558 ĐH-K14 20192EE6039003 Mạch điện 1 8,9,10,11 6 17/04/2020 Nguyễn Công Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9337896254

1559 ĐH-K14 20192EE6039004 Mạch điện 1 2,3,4,5 6 17/04/2020 Nguyễn Công Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9337896254

1560 ĐH-K13 20192EE6001017 Kỹ thuật điện 7,8,9,10 7 19/04/2020 Nguyễn Công Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9337896254
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1561 ĐH-K14 20192EE6054021 TH Điện cơ bản Ca1 2 06/04/2020 Nguyễn Công Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9337896254

1562 ĐH-K14 20192EE6054024 TH Điện cơ bản Ca2 2 06/04/2020 Nguyễn Công Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9337896254

1563 ĐH-K14 20192EE6054002 TH Điện cơ bản Ca1 4 08/04/2020 Nguyễn Công Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9337896254

1564 ĐH-K14 20192EE6054004 TH Điện cơ bản Ca2 4 08/04/2020 Nguyễn Công Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9337896254

1565 ĐH-K14 20192EE6039002 Mạch điện 1 2,3,4,5 2 06/04/2020 Trần Kim Thành Học trực tuyến https://zoom.us/j/7870607802

1566 ĐH-K14 20192EE6039001 Mạch điện 1 8,9,10,11 2 06/04/2020 Trần Kim Thành Học trực tuyến https://zoom.us/j/7870607802

1567 ĐH-K14 20192EE6039009 Mạch điện 1 2,3,4,5 3 07/04/2020 Trần Kim Thành Học trực tuyến https://zoom.us/j/7870607802

1568 ĐH-K14 20192EE6039010 Mạch điện 1 8,9,10,11 3 07/04/2020 Trần Kim Thành Học trực tuyến https://zoom.us/j/7870607802

1569 ĐH-K14 20192EE6039002 Mạch điện 1 2,3,4,5 2 13/04/2020 Trần Kim Thành Học trực tuyến https://zoom.us/j/7870607802

1570 ĐH-K14 20192EE6039001 Mạch điện 1 8,9,10,11 2 13/04/2020 Trần Kim Thành Học trực tuyến https://zoom.us/j/7870607802

1571 ĐH-K14 20192EE6039009 Mạch điện 1 2,3,4,5 3 14/04/2020 Trần Kim Thành Học trực tuyến https://zoom.us/j/7870607802

1572 ĐH-K14 20192EE6039010 Mạch điện 1 8,9,10,11 3 14/04/2020 Trần Kim Thành Học trực tuyến https://zoom.us/j/7870607802

1573 ĐH-K13 20192EE6001018 TH Kỹ Thuật Điện ca3-N 1 6 10/04/2020 Trần Kim Thành Học trực tuyến https://zoom.us/j/7870607802

1574 ĐH-K13 20192EE6001018 TH Kỹ Thuật Điện ca3-N 2 7 11/04/2020 Trần Kim Thành Học trực tuyến https://zoom.us/j/7870607802

https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802
https://zoom.us/j/7870607802


STT Hệ-Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học từ 

06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

1575 ĐH-K13 20192EE6001018 TH Kỹ Thuật Điện ca2-N 3 CN 12/04/2020 Trần Kim Thành Học trực tuyến https://zoom.us/j/7870607802

1576 ĐH-K13 20192EE6001018 TH Kỹ Thuật Điện ca3-N 1 6 17/04/2020 Trần Kim Thành Học trực tuyến https://zoom.us/j/7870607802

1577 ĐH-K13 20192EE6001018 TH Kỹ Thuật Điện ca3-N 2 7 18/04/2020 Trần Kim Thành Học trực tuyến https://zoom.us/j/7870607802

1578 ĐH-K13 20192EE6001018 TH Kỹ Thuật Điện ca2-N 3 CN 19/04/2020 Trần Kim Thành Học trực tuyến https://zoom.us/j/7870607802

1579 ĐH-K14 2019EE6001002 TH Kỹ thuật điện Ca 1 - N 1 4 8/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09

1580 ĐH-K14 2019EE6001003 TH Kỹ thuật điện Ca 2 - N 1 4 8/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09

1581 ĐH-K12 201920703136001 TH Kỹ thuật điện Ca 3 - N 1 4 8/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09

1582 ĐH-K14 20192EE6054020 TH Điện cơ bản Ca 1 5 9/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09

1583 ĐH-K14 20192EE6054023 TH Điện cơ bản Ca 2 5 9/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09

1584 ĐH-K12 201920703136001 TH Kỹ thuật điện Ca 3 - N 2 5 9/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09

1585 ĐH-K14 2019EE6001003 TH Kỹ thuật điện Ca 1 - N 2 6 10/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09

1586 ĐH-K14 2019EE6001002 TH Kỹ thuật điện Ca 2 - N 2 6 10/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
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1587 ĐH-K14 2019EE6001002 TH Kỹ thuật điện Ca 3 - N 3 6 10/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09

1588 ĐH-K12 201920703136001 TH Kỹ thuật điện Ca 2 - N 3 7 11/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09

1589 ĐH-K12 201920703148001 Mạch điện 1 13, 14, 15, 16 7 11/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09

1590 CĐ-K20 201920704148001 Mạch điện 1 1, 2, 3, 4, 5 CN 12/4/2020/ Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09

1591 ĐH-K14 2019EE6001002 TH Kỹ thuật điện Ca 1 - N 1 4 15/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09

1592 ĐH-K14 2019EE6001003 TH Kỹ thuật điện Ca 2 - N 1 4 15/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09

1593 ĐH-K14 20192EE6054020 TH Điện cơ bản Ca 1 5 16/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09

1594 ĐH-K14 20192EE6054023 TH Điện cơ bản Ca 2 5 16/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09

1595 ĐH-K14 2019EE6001003 TH Kỹ thuật điện Ca 1 - N 2 6 17/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09

1596 ĐH-K14 2019EE6001002 TH Kỹ thuật điện Ca 2 - N 2 6 17/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09

1597 ĐH-K14 2019EE6001002 TH Kỹ thuật điện Ca 3 - N 3 6 17/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09

1598 ĐH-K12 201920703148001 Mạch điện 1 13, 14, 15, 16 7 18/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09
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STT Hệ-Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học từ 
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19/04/2020

Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

1599 CĐ-K20 201920704148001 Mạch điện 1 1, 2, 3, 4, 5 CN 19/4/2020 Nguyễn Vũ Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/3174600400?pwd=c1B

0bzVhTW05QWRuQ1lCcnNFWjloQT09

1600 ĐH-K14 20192EE6039008 Mạch điện 1 8, 9, 10, 11, 4 08/04/2020 Lê Thị Ngọc Oanh Học trực tuyến https://zoom.us/j/8821467299

1601 ĐH-K14 20192EE6039005 Mạch điện 1 2, 3, 4, 5, 5 09/04/2020 Lê Thị Ngọc Oanh Học trực tuyến https://zoom.us/j/8821467299

1602 ĐH-K14 20192EE6039006 Mạch điện 1 8, 9, 10, 11, 5 09/04/2020 Lê Thị Ngọc Oanh Học trực tuyến https://zoom.us/j/8821467299

1603 ĐH-K14 20192EE6039011 Mạch điện 1 2, 3, 4, 5, 7 11/04/2020 Lê Thị Ngọc Oanh Học trực tuyến https://zoom.us/j/8821467299

1604 ĐH-K14 20192EE6039012 Mạch điện 1 8, 9, 10, 11, 7 11/04/2020 Lê Thị Ngọc Oanh Học trực tuyến https://zoom.us/j/8821467299

1605 ĐH-K14 20192EE6039008 Mạch điện 1 8, 9, 10, 11, 4 15/04/2020 Lê Thị Ngọc Oanh Học trực tuyến https://zoom.us/j/8821467299

1606 ĐH-K14 20192EE6039005 Mạch điện 1 2, 3, 4, 5, 5 16/04/2020 Lê Thị Ngọc Oanh Học trực tuyến https://zoom.us/j/8821467299

1607 ĐH-K14 20192EE6039006 Mạch điện 1 8, 9, 10, 11, 5 16/04/2020 Lê Thị Ngọc Oanh Học trực tuyến https://zoom.us/j/8821467299

1608 ĐH-K14 20192EE6039011 Mạch điện 1 2, 3, 4, 5, 7 17/04/2020 Lê Thị Ngọc Oanh Học trực tuyến https://zoom.us/j/8821467299

1609 ĐH-K14 20192EE6039012 Mạch điện 1 8, 9, 10, 11, 7 17/04/2020 Lê Thị Ngọc Oanh Học trực tuyến https://zoom.us/j/8821467299

1610 ĐH-K14 20192EE6001007 TH kỹ thuật điện ca 1 - N 1 6 10/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1611 ĐH-K14 20192EE6001007 TH kỹ thuật điện ca 2 - N 2 6 10/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1612 ĐH-K14 20192EE6001007 TH kỹ thuật điện ca 3 - N 3 6 10/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1613 CĐ-K18 201920704136001 TH kỹ thuật điện ca 1-N 1 7 11/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1614 ĐH-K14 20192EE6001001 TH kỹ thuật điện ca 2-N 2 7 11/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1615 CĐ-K18 201920704136001 Kỹ thuật điện 13,14,15,16 2 13/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1616 CĐ-K21 20192JC5065001 TH kỹ thuật điện ca 1 - N 1 3 14/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww
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Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

1617 CĐ-K21 20192JC5065001 TH kỹ thuật điện ca 2 - N 2 3 14/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1618 CĐ-K21 20192JC5065001 TH kỹ thuật điện ca 3 - N 3 3 14/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1619 ĐH-K14 20192EE6054001 TH điện cơ bản Ca 1 4 15/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1620 ĐH-K14 20192EE6054005 TH điện cơ bản Ca 2 4 15/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1621 CĐ-K18 201920704136001 TH kỹ thuật điện ca 3-N1 4 15/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1622 ĐH-K14 20192EE6001008 TH kỹ thuật điện ca 1 - N 1 5 16/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1623 ĐH-K14 20192EE6001008 TH kỹ thuật điện ca 2 - N 2 5 16/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1624 ĐH-K14 20192EE6001008 TH kỹ thuật điện ca 3 - N 3 5 16/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1625 ĐH-K14 20192EE6001007 TH kỹ thuật điện ca 1 - N 1 6 17/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1626 ĐH-K14 20192EE6001007 TH kỹ thuật điện ca 2 - N 2 6 17/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1627 ĐH-K14 20192EE6001007 TH kỹ thuật điện ca 3 - N 3 6 17/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1628 CĐ-K18 201920704136001 Kỹ thuật điện 13,14,15,16 2 06/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1629 CĐ-K21 20192JC5065001 TH kỹ thuật điện ca 1 - N 1 2 06/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1630 CĐ-K21 20192JC5065001 TH kỹ thuật điện ca 2 - N 2 2 06/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1631 CĐ-K21 20192JC5065001 TH kỹ thuật điện ca 3- N 3 3 07/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1632 ĐH-K14 20192EE6054001 TH điện cơ bản Ca 1 4 08/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1633 ĐH-K14 20192EE6054005 TH điện cơ bản Ca 2 4 08/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1634 ĐH-K14 20192EE6001008 TH kỹ thuật điện ca 1 - N 1 5 09/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1635 ĐH-K14 20192EE6001008 TH kỹ thuật điện ca 2 - N 2 5 09/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww
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STT Hệ-Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học từ 

06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

1636 ĐH-K14 20192EE6001008 TH kỹ thuật điện ca 3 - N 3 5 09/04/2020 Đặng Đình Chung Học trực tuyến
https://teams.microsoft.com/join/r1h0t5g2

b8ww

1637 ĐH-K13 20192EE6042003
Máy điện-Phần thí 

nghiệm
ca1-N 1 3 7/4/2020 Phạm Văn Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9239641631

1638 ĐH-K13 20192EE6042003
Máy điện-Phần thí 

nghiệm
ca1-N 2 4 8/4/2020 Phạm Văn Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9239641631

1639 ĐH-K13 20192EE6042003
Máy điện-Phần thí 

nghiệm
ca1-N 3 5 9/4/2020 Phạm Văn Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9239641631

1640 ĐH-K13 20192EE6042006
Máy điện-Phần thí 

nghiệm
ca2-N 1 3 7/4/2020 Phạm Văn Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9239641631

1641 ĐH-K13 20192EE6042006
Máy điện-Phần thí 

nghiệm
ca2-N 2 4 8/4/2020 Phạm Văn Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9239641631

1642 ĐH-K13 20192EE6042006
Máy điện-Phần thí 

nghiệm
ca2-N 3 5 9/4/2020 Phạm Văn Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9239641631

1643 CĐ-K21 20192JC5026001 Khí Cụ Điện 7,8,9,10 6 10/4/2020 Phạm Văn Cường Học trực tuyến https://zoom.us/j/9239641632

1644 CĐ-K21 20192JC5026003 Khí Cụ Điện 7,8,9,10 7 11/4/2020 Nguyễn Thị Minh Hiền Học trực tuyến https://zoom.us/j/8134306994

1645 CĐ-K21 20192JC5026003 Khí Cụ Điện 7,8 7 18/4/2020 Nguyễn Thị Minh Hiền Học trực tuyến https://zoom.us/j/8134306994

1646 CĐ-K21 20192JC5043007 Máy Điện 7,8,9,10 4 8/4/2020 Nguyễn Thị Minh Hiền Học trực tuyến https://zoom.us/j/8134306994

1647 CĐ-K21 20192JC5043007 Máy Điện 7,8 4 15/4/2020 Nguyễn Thị Minh Hiền Học trực tuyến https://zoom.us/j/8134306994

1648 CĐ-K21 20192JC5043008 Máy điện 1,2,3,4 4 8/4/2020 Lê Anh Tuấn Học trực tuyến https://zoom.us/j/3429665911

1649 CĐ-K21 20192JC5043009 Máy điện 7,8,9,10 5 9/4/2020 Lê Anh Tuấn Học trực tuyến https://zoom.us/j/3429665911

1650 CĐ-K21 20192JC5043008 Máy điện 1.2 4 15/4/2020 Lê Anh Tuấn Học trực tuyến https://zoom.us/j/3429665911

1651 CĐ-K21 20192JC5043009 Máy điện 7.8 5 16/4/2020 Lê Anh Tuấn Học trực tuyến https://zoom.us/j/3429665911

1652 ĐH-K12 201920703114001 Điều khiển số 5,6 5
9/4/2020

16/4/2020
Quách Đức Cường Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/800183329?pwd=SGow

S3FuM1dwMUJhNHlqd1pOZFIwdz09

https://zoom.us/j/5146960580?pwd=K2N

ON012QUZKbTN2Ymg0YzA4cTlVZz0

9

1653 ĐH-K12 201920703183009 Trang bị điện 1 11,12 3
7/4/2020; 

14/4/2020
Nghiêm Xuân Thước Học trực tuyến (LT) https://zoom.us/j/6751662784
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https://zoom.us/j/8134306994
https://zoom.us/j/8134306994
https://zoom.us/j/3429665911
https://zoom.us/j/3429665911
https://zoom.us/j/3429665911
https://zoom.us/j/3429665911
https://zoom.us/j/6751662784


STT Hệ-Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học từ 

06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

1654 ĐH-K12 201920703183011 Trang bị điện 1 11,12 6
10/4/2020; 

17/4/2020
Nghiêm Xuân Thước Học trực tuyến (LT) https://zoom.us/j/6751662784

1655 ĐH-K12 201920703112011 Điều khiển logic 7,8 4
8/4/2020; 

15/4/2020
Nghiêm Xuân Thước Học trực tuyến (LT) https://zoom.us/j/6751662784

1656 ĐH-K12 201920703112003' Điều khiển logic 9,10 4
8/4/2020; 

15/4/2020
Nghiêm Xuân Thước Học trực tuyến (LT) https://zoom.us/j/6751662784

1657 ĐH-K13 20192EE6013005 Điều khiển logic 7,8 5
9/4/2020; 

16/4/2020
Nghiêm Xuân Thước Học trực tuyến (LT) https://zoom.us/j/6751662784

1658 CĐ-K18 201920704185001 Truyền động điện 13,14,15,16 CN
12/4/2020

19/4/2020
Nguyễn Hữu Hải Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/2235953434?pwd=ME

VYdXBLamx1WXAyL0FTYkhrbklNZz

09

1659 ĐH-K12 201920703114003 Điều khiển số 5,6 2
6/4/2020; 

13/4/2020
Ngô Mạnh Tùng Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx

5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09

1660 ĐH-K12 201920703114004 Điều khiển số 11,12 2
6/4/2020; 

13/4/2020
Ngô Mạnh Tùng Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx

5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09

1661 CĐ-K20 20192EE5050001 TĐH trong tòa nhà Ca 3 (N1) 3
7/4/2020; 

14/4/2020
Ngô Mạnh Tùng

Học trực tuyến (Thí 

nghiệm)

https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx

5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09

1662 CĐ-K20 20192EE5050004 TĐH trong tòa nhà Ca 3 (N1) 4
8/4/2020; 

15/4/2020
Ngô Mạnh Tùng

Học trực tuyến (Thí 

nghiệm)

https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx

5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09

1663 ĐH-K11 201920703106006
Chuyên đề TĐH tòa 

nhà
Ca 3 (N3) 5

9/4/2020; 

16/4/2020
Ngô Mạnh Tùng

Học trực tuyến (Thí 

nghiệm)

https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx

5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09

1664 ĐH-K12 201920703112001 Điều khiển logic 9, 10 7
11/4/2020; 

18/4/2020
Dương Anh Tuấn Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx

5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09

1665 ĐH-K13 20192EE6013009 Điều khiển logic 7, 8 7
11/4/2020; 

18/4/2020
Dương Anh Tuấn Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx

5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09

1666 ĐH-K13 20192EE6013001 Điều khiển logic 11, 12 7
11/4/2020; 

18/4/2020
Dương Anh Tuấn Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx

5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09

1667 ĐH-K12 201920703112004 Điều khiển logic 1, 2 4
08/4/2020; 

15/4/2020
Dương Anh Tuấn Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx

5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09

https://zoom.us/j/6751662784
https://zoom.us/j/6751662784
https://zoom.us/j/6751662784
https://zoom.us/j/6751662784
https://zoom.us/j/2235953434?pwd=MEVYdXBLamx1WXAyL0FTYkhrbklNZz09
https://zoom.us/j/2235953434?pwd=MEVYdXBLamx1WXAyL0FTYkhrbklNZz09
https://zoom.us/j/2235953434?pwd=MEVYdXBLamx1WXAyL0FTYkhrbklNZz09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09


STT Hệ-Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học từ 

06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

1668 ĐH-K12 201920703112010 Điều khiển logic 3, 4 4
08/4/2020; 

15/4/2020
Dương Anh Tuấn Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx

5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09

1669 ĐH-K13 20192EE6013006 Điều khiển logic 1, 2 5
09/4/2020; 

16/4/2020
Dương Anh Tuấn Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx

5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09

1670 CĐ-K18 201920704112001 Điều khiển logic 13-16 6
10/4/2020; 

17/4/2020
Dương Anh Tuấn Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx

5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09

1671 ĐH-K12 201920703183004 Trang bị điện 1 5, 6 6
10/4/2020; 

17/4/2020
Dương Anh Tuấn Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx

5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09

1672 CĐ-K20 20192EE5007002 
Điều khiển robot công 

nghiệp
Ca 2 (N1) 7 11/04/2020 Vũ Thị Yến Học trực tuyến (TH)

https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXl

iY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09

1673 CĐ-K20 20192EE5007002
Điều khiển robot công 

nghiệp
Ca 2 (N2) 7 18/4/2020 Vũ Thị Yến Học trực tuyến (TH)

https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXl

iY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09

1674 ĐH-K12 201920703113003 Điều khiển quá trình Ca 2 (N1) 3 07/04/2020 Vũ Thị Yến Học trực tuyến (TH)
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXl

iY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09

1675 ĐH-K12 201920703113003 Điều khiển quá trình Ca 2 (N2) 4 08/04/2020 Vũ Thị Yến Học trực tuyến (TH)
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXl

iY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09

1676 ĐH-K12 201920703113003 Điều khiển quá trình Ca 2 (N1) 3 14/4/2020 Vũ Thị Yến Học trực tuyến (TH)
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXl

iY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09

1677 ĐH-K12 201920703113003 Điều khiển quá trình Ca 2 (N2) 4 15/4/2020 Vũ Thị Yến Học trực tuyến (TH)
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXl

iY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09

1678 ĐH-K12 201920703161001
Tổng hợp hệ thống 

điện cơ
Ca 3 (N1) 3 07/04/2020 Vũ Thị Yến Học trực tuyến (TH)

https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXl

iY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09

1679 ĐH-K12 201920703161001
Tổng hợp hệ thống 

điện cơ
Ca 3 (N2) 5 09/04/2020 Vũ Thị Yến Học trực tuyến (TH)

https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXl

iY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09

https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/8240082517?pwd=Umx5YnBjdU1XRWQ5RmJjaTVRek5vQT09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09


STT Hệ-Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
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Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

1680 ĐH-K12 201920703161001
Tổng hợp hệ thống 

điện cơ
Ca 3 (N1) 3 14/4/2020 Vũ Thị Yến Học trực tuyến (TH)

https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXl

iY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09

1681 ĐH-K12 201920703161001
Tổng hợp hệ thống 

điện cơ
Ca 3 (N2) 5 16/4/2020 Vũ Thị Yến Học trực tuyến (TH)

https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXl

iY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09

1682 ĐH-K13 20192EE6013011 Điều khiển logic 7, 8 2 6/4; 13/4 Hà Trung Kiên Học trực tuyến (LT)
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVN

kYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09

1683 ĐH-K12 201920703112005 Điều khiển logic 9, 10 2 6/4; 13/4 Hà Trung Kiên Học trực tuyến (LT)
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVN

kYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09

1684 ĐH-K12 201920703183007 Trang bị điện 1 11.12 2 6/4; 13/4 Hà Trung Kiên Học trực tuyến (LT)
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVN

kYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09

1685 ĐH-K12 201920703183003 Trang bị điện 1 11.12 6 10/4; 17/4 Hà Trung Kiên Học trực tuyến (LT)
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVN

kYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09

1686 ĐH-K13 20192EE6046004 Tín hiệu và hệ thống 7.8 3 7/4; 14/4 Hà Trung Kiên Học trực tuyến (LT)
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVN

kYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09

1687 ĐH-K13 20192EE6046002 Tín hiệu và hệ thống 11.12 3 7/4; 14/4 Hà Trung Kiên Học trực tuyến (LT)
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVN

kYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09

1688 ĐH-K13 20192EE6013010 Điều khiển logic 1,2 2 6/4 và 13/4 Trần Thị Hồng Thắm Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW

5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmd

z09

1689 ĐH-K12 201920703112006 Điều khiển logic 3,4 2 6/4 và 13/4 Trần Thị Hồng Thắm Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW

5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmd

z09

1690 ĐH-K12 201920703183008 Trang bị điện 1 5,6 3 7/4 và 14/4 Trần Thị Hồng Thắm Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW

5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmd

z09

1691 ĐH-K13 20192EE6013007 Điều khiển logic 5,6 5 9/4 và 16/4 Trần Thị Hồng Thắm Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW

5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmd

z09

https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/5336790631?pwd=WXliY3doa0VHUEEzNlhibldmbjJBZz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6828134026?pwd=ZVNkYlhLVFF4WUNFdDhabnlGOFVRdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
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Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

1692 ĐH-K12 201920703183010 Trang bị điện 1 5,6 6 10/4 và 17/4 Trần Thị Hồng Thắm Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW

5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmd

z09

1693 ĐH-K11 201920703184002 Trang bị điện 2 7,8,9,10,11 6 10/4 và 17/4 Trần Thị Hồng Thắm Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW

5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmd

z09

1694 ĐH-K11 201920703127001
Đồ án Tích hợp hệ 

thống 
4,5 3 7/4 Bùi Văn Huy

Hướng dẫn ĐAMH  trực 

tuyến

https://zoom.us/j/613008922

1695 ĐH-K12 201920703183001 Trang bị điện 1 11,12 3
7/4/2020

 14/4/2020
Bùi Lập Hiến Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5

jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT09

1696 CĐ-K20 201920704183001 Trang bị điện 1 13,14,15,16 3
7/4/2020

 14/4/2020
Bùi Lập Hiến Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5

jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT10

1697 ĐH-K12 201920703183006 Trang bị điện 1 5,6 5
9/4/2020

 16/4/2020
Bùi Lập Hiến Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5

jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT11

1698 ĐH-K12 201920703112007 Điều khiển logic 9,10 5
9/4/2020

 16/4/2020
Bùi Lập Hiến Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5

jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT12

1699 ĐH-K12 201920703183005 Trang bị điện 1 11,12 5
9/4/2020

 16/4/2020
Bùi Lập Hiến Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5

jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT13

1700 ĐH-K13 20192EE6013008 Điều khiển logic 1,2 7
11/04/2020

 18/4/2020
Bùi Lập Hiến Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5

jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT14

1701 ĐH-K13 20192EE6013002 Điều khiển logic 5,6 7
11/04/2020

 18/4/2020
Bùi Lập Hiến Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5

jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT15

1702 CĐ-K20 20192EE5007003
Điều khiển Robot 

công nghiệp
Ca 1 (N1) 6

10/04/2020

17/04/2020
Nguyễn Sơn Tùng Học trực tuyến (TH)

https://zoom.us/j/6606689490?pwd=Qkt

wZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09

1703 CĐ-K20 20192EE5007003
Điều khiển Robot 

công nghiệp
Ca 2 (N2) 6

10/04/2020

17/04/2020
Nguyễn Sơn Tùng Học trực tuyến (TH)

https://zoom.us/j/6606689490?pwd=Qkt

wZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09

1704 CĐ-K20 20192EE5007003
Điều khiển Robot 

công nghiệp
Ca 3 (N3) 6

10/04/2020

17/04/2020
Nguyễn Sơn Tùng Học trực tuyến (TH)

https://zoom.us/j/6606689490?pwd=Qkt

wZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09

1705 CĐ-K20 20192EE5050003
Tự động hóa trong tòa 

nhà
Ca 1 (N1) CN

12/4/2020

 19/4/2020
Nguyễn Sơn Tùng Học trực tuyến (TH)

https://zoom.us/j/6606689490?pwd=Qkt

wZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09

https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/6704791793?pwd=WW5paXFmdm5LMGpDNFZqemV4aWhmdz09
https://zoom.us/j/613008922
https://zoom.us/j/613008922
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT09
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT09
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT10
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT10
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT11
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT11
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT12
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT12
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT13
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT13
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT14
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT14
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT15
https://zoom.us/j/2696521248?pwd=aW5jVWlvR2lpVU9xRkhOQnlzRGxzUT15
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09


STT Hệ-Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học từ 

06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

1706 CĐ-K20 20192EE5050003
Tự động hóa trong tòa 

nhà
Ca 2 (N2) CN

12/4/2020

 19/4/2020
Nguyễn Sơn Tùng Học trực tuyến (TH)

https://zoom.us/j/6606689490?pwd=Qkt

wZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09

1707 CĐ-K20 20192EE5050003
Tự động hóa trong tòa 

nhà
Ca 3 (N3) CN

12/4/2020

 19/4/2020
Nguyễn Sơn Tùng Học trực tuyến (TH)

https://zoom.us/j/6606689490?pwd=Qkt

wZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09

1708 ĐH-K12 201920703114002 Điều khiển số 11.12 5
9/4/2020

 16/4/2020
Nguyễn Sơn Tùng Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/6606689490?pwd=Qkt

wZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09

1709 ĐH-K13 20192EE6013004 Điều khiển lôgic 5.6 6
10/04/2020

17/04/2020
Nguyễn Đức Quang Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/9584284467?pwd=Znpa

UVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09

1710 ĐH-K13 20192EE6013003 Điều khiển lôgic 11.12 6
10/04/2020

17/04/2020
Nguyễn Đức Quang Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/9584284467?pwd=Znpa

UVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09

1711 ĐH-K12 201920703112002 Điều khiển lôgic 3.4 7
11/04/2020

18/04/2020
Nguyễn Đức Quang Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/9584284467?pwd=Znpa

UVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09

1712 ĐH-K12 201920703112008 Điều khiển lôgic 1.2 7
11/04/2020

18/04/2020
Nguyễn Đức Quang Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/9584284467?pwd=Znpa

UVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09

1713 ĐH-K12 201920703112009 Điều khiển lôgic 7.8 7
11/04/2020

18/04/2020
Nguyễn Đức Quang Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/9584284467?pwd=Znpa

UVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09

1714 ĐH-K12 201920703183002 Trang bị điện 1 5.6 3
07/04/2020

14/04/2020
Nguyễn Đức Quang Học trực tuyến (LT)

https://zoom.us/j/9584284467?pwd=Znpa

UVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09

1715 CĐ-K18 201920704175001 TH Trang bị điện Ca 3 7
11/04/2020

18/04/2020
Nguyễn Đức Quang Học trực tuyến (TH)

https://zoom.us/j/9584284467?pwd=Znpa

UVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09

1716 CĐ-K20 20192EE5007004

Điều khiển robot công 

nghiệp Ca 2 (N1) 3
07/04/2020

14/04/2020
Nguyễn Đức Quang Học trực tuyến (TH)

https://zoom.us/j/9584284467?pwd=Znpa

UVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09

1717 CĐ-K20 20192EE5007004

Điều khiển robot công 

nghiệp Ca 2 (N2) 4
08/04/2020

15/04/2020
Nguyễn Đức Quang Học trực tuyến (TH)

https://zoom.us/j/9584284467?pwd=Znpa

UVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09

1718 CĐ-K20 20192EE5007004

Điều khiển robot công 

nghiệp Ca 2 (N3) 5
09/04/2020

16/04/2020
Nguyễn Đức Quang Học trực tuyến (TH)

https://zoom.us/j/9584284467?pwd=Znpa

UVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09

1719 ĐH-K12 201920703111002
Điều khiển lập trình 

PLC
5, 6 7 11, 18/4/2020 Bùi Thị Khánh Hòa Học trực tuyến https://zoom.us/j/4165338692

https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/6606689490?pwd=QktwZlVkQmRxL3QyTzZGajdPL3dZZz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/9584284467?pwd=ZnpaUVZ4bmdldEtPSHBSdXVLUStydz09
https://zoom.us/j/4165338692


STT Hệ-Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học từ 

06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

1720 ĐH-K12 201920703111005
Điều khiển lập trình 

PLC
11, 12 2 06, 13/4/2020 Bùi Thị Khánh Hòa Học trực tuyến https://zoom.us/j/4165338692

1721 ĐH-K12 201920703111006
Điều khiển lập trình 

PLC
5, 6 2 06, 13/4/2020 Bùi Thị Khánh Hòa Học trực tuyến https://zoom.us/j/4165338692

1722 ĐH-K12 201920703169006 TH ĐKLT PLC Ca 2 (N1) 5 16/4/2020 Bùi Thị Khánh Hòa Học trực tuyến https://zoom.us/j/4165338692

1723 CĐ-K20 20192EE5052002 TH ĐKLT PLC Ca2 (N1) 3 13/4/2020 Bùi Thị Khánh Hòa Học trực tuyến https://zoom.us/j/4165338692

1724 CĐ-K20 20192EE5052002 TH ĐKLT PLC Ca3 (N2) 3 13/4/2020 Bùi Thị Khánh Hòa Học trực tuyến https://zoom.us/j/4165338692

1725 CĐ-K20 20192EE5052002 TH ĐKLT PLC Ca2 (N3) 4 15/4/2020 Bùi Thị Khánh Hòa Học trực tuyến https://zoom.us/j/4165338692

1726 CĐ-K20 20192EE5052002 TH ĐKLT PLC Ca3 (N1) 4 15/4/2020 Bùi Thị Khánh Hòa Học trực tuyến https://zoom.us/j/4165338692

1727 CĐ-K20 20192EE5052002 TH ĐKLT PLC Ca2 (N2) 6 16/4/2020 Bùi Thị Khánh Hòa Học trực tuyến https://zoom.us/j/4165338692

1728 CĐ-K20 20192EE5052002 TH ĐKLT PLC Ca3 (N3) 6 16/4/2020 Bùi Thị Khánh Hòa Học trực tuyến https://zoom.us/j/4165338692

1729 ĐH-K12 201920703111003
Điều khiển lập trình 

PLC
11, 12 4 08, 15/04/2020 Đào Thị Mai Phương Học trực tuyến https://zoom.us/j/3140267844

1730 ĐH-K12 201920703111004
Điều khiển lập trình 

PLC
5, 6 4 08, 15/04/2020 Đào Thị Mai Phương Học trực tuyến https://zoom.us/j/3140267844

1731 ĐH-K12 201920703111008
Điều khiển lập trình 

PLC
1, 2 6 10, 17/4/2020 Đỗ Duy Phú Học trực tuyến

https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1

MDI1ODk5MDFa

1732 ĐH-K12 201920703111009
Điều khiển lập trình 

PLC
7, 8 6 10, 17/4/2020 Đỗ Duy Phú Học trực tuyến

https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1

MDI1ODk5MDFa

1733 ĐH-K12 201920703169013 TH ĐKLT PLC Ca 1 (N1) 4 8,15/4/2020 Đỗ Duy Phú Học trực tuyến
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1

MDYyNTI3MjVa

1734 ĐH-K12 201920703169015 TH ĐKLT PLC Ca 2 (N1) 4 8,15/4/2020 Đỗ Duy Phú Học trực tuyến
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1

MDYyNTI3MjVa

1735 ĐH-K12 201920703169014 TH ĐKLT PLC Ca 3 (N1) 4 8,15/4/2020 Đỗ Duy Phú Học trực tuyến
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1

MDYyNTI3MjVa

1736 ĐH-K12 201920703194004 TH VXL trong DLDK Ca 1 (N3) 2 6,13/4/2020 Đỗ Duy Phú Học trực tuyến
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1

MDYyNDY1NjJa

1737 CĐ-K21 20192EE5048002 Kỹ thuật số 5, 6 2 06, 13/4/2020 Đỗ Duy Phú Học trực tuyến
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1

MDU0MTA5MzNa

1738 CĐ-K21 20192EE5048002 TH-Kỹ thuật số Ca 1 (N1) 5 9,16/4/2020 Đỗ Duy Phú Học trực tuyến
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1

MDU0MTA5MzNa

https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/4165338692
https://zoom.us/j/3140267844
https://zoom.us/j/3140267844
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDI1ODk5MDFa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDI1ODk5MDFa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDI1ODk5MDFa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDI1ODk5MDFa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNTI3MjVa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNTI3MjVa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNTI3MjVa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNTI3MjVa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNTI3MjVa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNTI3MjVa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNDY1NjJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDYyNDY1NjJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa


STT Hệ-Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học từ 

06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

1739 CĐ-K21 20192EE5048002 TH-Kỹ thuật số Ca 2 (N2) 5 9,16/4/2020 Đỗ Duy Phú Học trực tuyến
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1

MDU0MTA5MzNa

1740 CĐ-K21 20192EE5048002 TH-Kỹ thuật số Ca 3 (N3) 5 9,16/4/2020 Đỗ Duy Phú Học trực tuyến
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1

MDU0MTA5MzNa

1741 CĐ-K21 20192EE5008002 Đo lường và cảm biến 5, 6 4 08, 15/4/2020 Mai Thế Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05

BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09

1742 CĐ-K21 20192EE5008003 Đo lường và cảm biến 11, 12 5 09 , 16/4/2020 Mai Thế Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05

BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09

1743 CĐ-K21 20192EE5008004 Đo lường và cảm biến 5, 6 5 09 , 16/4/2020 Mai Thế Thắng Học trực tuyến
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05

BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09

1744 CĐ-K20 20192JC5108001 TH- ĐK ĐKNTL Ca 1 (N1) 2 06, 13/4/2020 Mai Thế Thắng Học trực tuyến
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5

Mzk5NzU5MTJa

1745 CĐ-K20 20192JC5108001 TH- ĐK ĐKNTL Ca 2 (N2) 2 06, 13/4/2020 Mai Thế Thắng Học trực tuyến
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5

Mzk5NzU5MTJa

1746 CĐ-K20 20192JC5108001 TH- ĐK ĐKNTL Ca 3 (N3) 2 06, 13/4/2020 Mai Thế Thắng Học trực tuyến
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5

Mzk5NzU5MTJa

1747 ĐH-K13 20192EE6068001 THVMTT&VMS Ca 1 (N1) 3 14/4 Nguyễn Bá Khá Học trực tuyến
https://classroom.google.com/c/NjY3ND

EyOTE4NTda

1748 ĐH-K13 20192EE6068002 THVMTT&VMS Ca 2 (N2) 3 14/4 Nguyễn Bá Khá Học trực tuyến
https://classroom.google.com/c/NjY3ND

EyOTE5MjJa

1749 ĐH-K13 20192EE6068008 THVMTT&VMS Ca 1 (N1) 4 15/4 Nguyễn Bá Khá Học trực tuyến
https://classroom.google.com/c/NjY3ND

EyOTE5NTla

1750 ĐH-K13 20192EE6068009 THVMTT&VMS Ca 2 (N2) 4 15/4 Nguyễn Bá Khá Học trực tuyến
https://classroom.google.com/c/NjY3ND

EyOTIwMzNa

1751 CĐ-K21 20192EE5008001 Đo lường và cảm biến 11, 12 4 8, 15/4/2020 Nguyễn Đăng Hải Học trực tuyến
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGl

KMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09

1752 CĐ-K18 201920704111001
Điều khiển lập trình 

PLC
8,9,10,11,12 2 6/4/2020 Nguyễn Đăng Hải Học trực tuyến

https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGl

KMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09

1753 ĐH-K12 20192EE6012001 TH- ĐK ĐKNTL Ca 3 (N1) 2 6/4, 13/4 Nguyễn Đăng Hải Học trực tuyến
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGl

KMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09

https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTY1MDU0MTA5MzNa
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://zoom.us/j/2948145005?pwd=M05BQzcvVlRsb3A0VzVhSDJKdjE3dz09
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5Mzk5NzU5MTJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5Mzk5NzU5MTJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5Mzk5NzU5MTJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5Mzk5NzU5MTJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5Mzk5NzU5MTJa
https://classroom.google.com/u/1/c/NjY5Mzk5NzU5MTJa
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTE4NTda
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTE4NTda
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTE5MjJa
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTE5MjJa
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTE5NTla
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTE5NTla
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTIwMzNa
https://classroom.google.com/c/NjY3NDEyOTIwMzNa
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
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1754 ĐH-K12 20192EE6012001 TH- ĐK ĐKNTL Ca 2 (N2) 3 7/4, 14/4 Nguyễn Đăng Hải Học trực tuyến
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGl

KMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09

1755 ĐH-K12 20192EE6012001 TH- ĐK ĐKNTL Ca 3 (N3) 3 7/4, 14/4 Nguyễn Đăng Hải Học trực tuyến
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGl

KMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09

1756 CĐ-K20 20192EE5052001 TH PLC Ca 1 (N1) 4; 5 8/4, 15/4, 16/4 Nguyễn Đăng Hải Học trực tuyến
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGl

KMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09

1757 CĐ-K20 20192EE5052001 TH PLC Ca 3 (N2) 4; 5 8/4,15/4, 16/4 Nguyễn Đăng Hải Học trực tuyến
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGl

KMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09

1758 CĐ-K20 20192EE5052001 TH PLC Ca 2 (N3) 4; 5 15/4, 16/4 Nguyễn Đăng Hải Học trực tuyến
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGl

KMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09

1759 ĐH-K12 201920703111010
Điều khiển lập trình 

PLC
1, 2 3 7/4 và 14/4 Nguyễn Thu Hà Học trực tuyến

https://classroom.google.com/c/NTU1M

DY5MTQwODBa

1760 ĐH-K12 201920703111011
Điều khiển lập trình 

PLC
7, 8 3 7/4 và 14/4 Nguyễn Thu Hà Học trực tuyến

https://classroom.google.com/c/NTU1M

DY5MTQxNDVa

1761 CĐ-K21 20192EE5048003 Kỹ thuật số 11, 12 3 7/4 và 14/4 Nguyễn Thu Hà Học trực tuyến
https://classroom.google.com/c/NTc3OT

QxNjUzNTZa

1762 ĐH-K12 201920703169001 TH ĐKLTPLC Ca 1 (N1) 5 9/4 và 16/4 Nguyễn Thu Hà Học trực tuyến
https://classroom.google.com/c/NTYxMT

A5MjA2MDBa

1763 ĐH-K12 201920703169003 TH ĐKLTPLC Ca 2 (N1) 5 9/4 và 16/4 Nguyễn Thu Hà Học trực tuyến
https://classroom.google.com/c/NTYxMT

c0ODU3NzVa

1764 ĐH-K12 201920703169002 TH ĐKLTPLC Ca 3 (N1) 5 9/4 và 16/4 Nguyễn Thu Hà Học trực tuyến
https://classroom.google.com/c/NTYxMT

k5MjYwMTda

1765 CĐ-K21 20192EE5048003 TH KTS Ca 2 (N1) 4 8/4 và 15/4 Nguyễn Thu Hà Học trực tuyến
https://classroom.google.com/c/NTc3OT

QxNjUzNTZa

1766 CĐ-K21 20192EE5048003 TH KTS Ca 2 (N2) 6 9/4 và 16/4 Nguyễn Thu Hà Học trực tuyến
https://classroom.google.com/c/NTc3OT

QxNjUzNTZa

1767 CĐ-K21 20192EE5048003 TH KTS Ca 2 (N3) 7 10/4 và 17/4 Nguyễn Thu Hà Học trực tuyến
https://classroom.google.com/c/NTc3OT

QxNjUzNTZa

1768 ĐH-K12 201920703111001
Điều khiển lập trình 

PLC
11, 12 7 10/4 và 17/4 Phạm Thị Hồng Hạnh Học trực tuyến https://zoom.us/j/2926359163

1769 CĐ-K21 20192EE5048001 Kỹ thuật số 11, 12 2
6/4/2020;

13/4/2020
Phạm Thị Hồng Hạnh Học trực tuyến https://zoom.us/j/2926359163

https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://zoom.us/j/5338744765?pwd=TGlKMytPR2VPckZyQzhNbkcwZ29GQT09
https://classroom.google.com/c/NTU1MDY5MTQwODBa
https://classroom.google.com/c/NTU1MDY5MTQwODBa
https://classroom.google.com/c/NTU1MDY5MTQxNDVa
https://classroom.google.com/c/NTU1MDY5MTQxNDVa
https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://classroom.google.com/c/NTYxMTA5MjA2MDBa
https://classroom.google.com/c/NTYxMTA5MjA2MDBa
https://classroom.google.com/c/NTYxMTc0ODU3NzVa
https://classroom.google.com/c/NTYxMTc0ODU3NzVa
https://classroom.google.com/c/NTYxMTk5MjYwMTda
https://classroom.google.com/c/NTYxMTk5MjYwMTda
https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://classroom.google.com/c/NTc3OTQxNjUzNTZa
https://zoom.us/j/2926359163
https://zoom.us/j/2926359163
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1770 ĐH-K12 201920703169010
TH - Điều khiển lập 

trình PLC
Ca 1 (N1) 2

6/4/2020;

13/4/2020
Phạm Thị Hồng Hạnh Học trực tuyến

https://classroom.google.com/u/0/c/NTcy

Mjk5ODg4MzBa

1771 ĐH-K12 20192EE6060003 TH - VMTT & VMS Ca 2 (N1) 3
7/4/2020;

14/4/2020
Phạm Thị Hồng Hạnh Học trực tuyến

https://classroom.google.com/u/0/c/Njc0

MTI5OTQyNTBa

1772 ĐH-K12 20192EE6060005 TH - VMTT & VMS Ca 1 (N1) 4
8/4/2020;

15/4/2020
Phạm Thị Hồng Hạnh Học trực tuyến

https://classroom.google.com/u/0/c/Njc0

MTI5OTQyNzla

1773 ĐH-K12 20192EE6060010 TH - VMTT & VMS Ca 2 (N1) 5
9/4/2020;

15/4/2020
Phạm Thị Hồng Hạnh Học trực tuyến

https://classroom.google.com/u/0/c/Njc0

MTI5OTQyNjFa

1774 ĐH-K12 20192EE6068007 TH - VMTT & VMS Ca 1 (N1) 3
7/4/2020;

Phạm Thị Hồng Hạnh Học trực tuyến
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0

MzA5NzY2NDFa

1775 ĐH-K12 20192EE6068007 TH - VMTT & VMS Ca 2 (N2) 4
8/4/2020;

Phạm Thị Hồng Hạnh Học trực tuyến
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0

MzA5NzY2NDFa

1776 CĐ-K20 20192JC5108004 TH - ĐK ĐKNTL Ca3 (N1) 2
9/4/2020;

16/4/2020
Phạm Thị Hồng Hạnh Học trực tuyến

https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0

NTg0ODM3MTha

1777 CĐ-K20 20192JC5108004 TH - ĐK ĐKNTL Ca3 (N2) 3
10/4/2020;

17/4
Phạm Thị Hồng Hạnh Học trực tuyến

https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0

NTg0ODM3MTha

1778 CĐ-K20 20192JC5108004 TH - ĐK ĐKNTL Ca3 (N3) 4
10/4/2020;

17/4
Phạm Thị Hồng Hạnh Học trực tuyến

https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0

NTg0ODM3MTha

1779 ĐH-K12 201920703169004 TH ĐKLT PLC Ca 1 (N1) 6 10/4, 17/4 Phí Hoàng Nhã Học trực tuyến

https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SD

M3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVM

UT09

1780 ĐH-K12 201920703169018 TH ĐKLT PLC Ca 2 (N1) 6 10/4, 17/4 Phí Hoàng Nhã Học trực tuyến

https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SD

M3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVM

UT09

1781 ĐH-K12 201920703169019 TH ĐKLT PLC Ca3 (N1) 6 10/4, 17/4 Phí Hoàng Nhã Học trực tuyến

https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SD

M3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVM

UT09

1782 CĐ-K20 20192JC5108003
TH Điện-khí nén-thủy 

lực
Ca 1 (N1) 7 11/4, 18/4 Phí Hoàng Nhã Học trực tuyến

https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SD

M3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVM

UT09

1783 CĐ-K20 20192JC5108003
TH Điện-khí nén-thủy 

lực
Ca 2 (N2) 7 11/4, 18/4 Phí Hoàng Nhã Học trực tuyến

https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SD

M3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVM

UT09

1784 CĐ-K20 20192JC5108003
TH Điện-khí nén-thủy 

lực
Ca 3 (N3) 7 11/4, 18/4 Phí Hoàng Nhã Học trực tuyến

https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SD

M3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVM

UT09

https://classroom.google.com/u/0/c/NTcyMjk5ODg4MzBa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcyMjk5ODg4MzBa
https://classroom.google.com/u/0/c/Njc0MTI5OTQyNTBa
https://classroom.google.com/u/0/c/Njc0MTI5OTQyNTBa
https://classroom.google.com/u/0/c/Njc0MTI5OTQyNzla
https://classroom.google.com/u/0/c/Njc0MTI5OTQyNzla
https://classroom.google.com/u/0/c/Njc0MTI5OTQyNjFa
https://classroom.google.com/u/0/c/Njc0MTI5OTQyNjFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0MzA5NzY2NDFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0NTg0ODM3MTha
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0NTg0ODM3MTha
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0NTg0ODM3MTha
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0NTg0ODM3MTha
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0NTg0ODM3MTha
https://classroom.google.com/u/0/c/NTE0NTg0ODM3MTha
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SDM3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVMUT09
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1785 ĐH-K13 201920703147001 LT ĐKTĐ Ca 1 (N1) CN 12/4, 19/4 Phí Hoàng Nhã Học trực tuyến

https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SD

M3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVM

UT09

1786 ĐH-K13 201920703147001 LT ĐKTĐ Ca 2 (N2) CN 12/4, 19/4 Phí Hoàng Nhã Học trực tuyến

https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SD

M3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVM

UT09

1787 CĐ-K18 201920704147001 LT ĐKTĐ Ca 3 (N1) CN 12/4, 19/4 Phí Hoàng Nhã Học trực tuyến

https://zoom.us/j/8064765922?pwd=SD

M3VXhKcDdBOUhDQ1c3TnJEMWVM

UT09

1788 ĐH-K13 20192EE6068011 VMTT & VMS 9, 10 4 15/04/2020 Tống Thị Lý Học trực tuyến

https://zoom.us/join

https://classroom.google.com/c/Njg1MzIy

MDQ2NTZa

1789 ĐH-K13 20192EE6068006 VMTT & VMS 3,4 7 18/04/2020 Tống Thị Lý Học trực tuyến

https://zoom.us/join

https://classroom.google.com/c/Njc3MD

Q3MDExNjRa

1790 ĐH-K12 201920703194001 VXL trong ĐL&ĐK 3,4 5 16/04/2020 Tống Thị Lý Học trực tuyến

https://zoom.us/join

https://classroom.google.com/c/Njg1NTk

zMTc0MDha

1791 ĐH-K12 201920703169016
TH- Điều khiển lập 

trình PLC
Ca3 (N1) 3

7/4/2020

14/04/2020
Tống Thị Lý Học trực tuyến

https://zoom.us/join

https://classroom.google.com/c/NjgxOTY

5Nzk2NzBa

1792 ĐH-K13 20192EE6068011 TH - VMTT & VMS Ca2 (N1) 4
8/4/2020

Tống Thị Lý Học trực tuyến

https://zoom.us/join

https://classroom.google.com/c/Njg1MzIy

MDQ2NTZa

1793 ĐH-K13 20192EE6068011 TH - VMTT & VMS Ca3 (N1) 4
8/4/2020

Tống Thị Lý Học trực tuyến

https://zoom.us/join

https://classroom.google.com/c/Njg1MzIy

MDQ2NTZa

1794 ĐH-K13 20192EE6068006 TH - VMTT & VMS Ca2 (N1) 5
9/4/2020

Tống Thị Lý Học trực tuyến

https://zoom.us/join

https://classroom.google.com/c/Njc3MD

Q3MDExNjRa

1795 ĐH-K13 20192EE6068006 TH - VMTT & VMS Ca3 (N1) 5
9/4/2020

Tống Thị Lý Học trực tuyến

https://zoom.us/join

https://classroom.google.com/c/Njc3MD

Q3MDExNjRa

1796 ĐH-K12 201920703194001
TH-VXL trong 

ĐL&ĐK
Ca2 (N1) 6

10/4/2020
Tống Thị Lý Học trực tuyến

https://zoom.us/join

https://classroom.google.com/c/Njg1NTk

zMTc0MDha
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STT Hệ-Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học từ 

06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

1797 ĐH-K12 201920703194001
TH-VXL trong 

ĐL&ĐK
Ca 3 (N2) 6

10/4/2020
Tống Thị Lý Học trực tuyến

https://zoom.us/join

https://classroom.google.com/c/Njg1NTk

zMTc0MDha

1798 ĐH-K13 20192EE6047010 TH-THUD trong NĐ Ca 3 (N1) 7
11/4/2020

18/04/202
Tống Thị Lý Học trực tuyến

https://zoom.us/join

https://classroom.google.com/c/Njg1NTk

zMTc0OTRa

1799 ĐH-K12 201920703199001
Hệ thu thập dữ liệu 

DK & TSL
Ca 1 (N1) CN 12, 19/4/2020 Trần Đức Hiệp Học trực tuyến https://zoom.us/j/4274389637

1800 ĐH-K12 201920703199001
Hệ thu thập dữ liệu 

DK & TSL
Ca 2 (N2) CN 12, 19/4/2020 Trần Đức Hiệp Học trực tuyến https://zoom.us/j/4274389637

1801 CĐ-K18 201920704134001

Hệ thu thập dữ liệu 

điều khiển và truyền 

số liệu

Ca 1 (N1) 2 6/4/2020 Trần Đức Hiệp Học trực tuyến https://zoom.us/j/4274389637

1802 ĐH-K12 201920703169011
TH - Điều khiển lập 

trình PLC
Ca 2 (N1) 2 6, 13/4/2020 Trần Đức Hiệp Học trực tuyến https://zoom.us/j/4274389637

1803 ĐH-K12 201920703169012
TH - Điều khiển lập 

trình PLC
Ca 2 (N1) 3 7, 14/4/2020 Trần Đức Hiệp Học trực tuyến https://zoom.us/j/4274389637

1804 ĐH-K12 20192EE6060014 TH - VMTT & VMS Ca 3 (N1) 3 7, 14/4/2020 Trần Đức Hiệp Học trực tuyến https://zoom.us/j/4274389637

1805 ĐH-K12 201920703111007
Điều khiển lập trình 

PLC
11, 12 5 9, 16/4/2020 Trần Đức Hiệp Học trực tuyến https://zoom.us/j/4274389637

1806 CĐ-K20 20192EE5045003
Điều khiển lập trình 

PLC
1, 2, 3, 4, 5, 6 5 9/4/2020 Trần Đức Hiệp Học trực tuyến https://zoom.us/j/4274389637

1807 CĐ-K21 20192EE5048004 Kỹ thuật số 5, 6 3 7, 14/4/2020 Trần Đức Hiệp Học trực tuyến https://zoom.us/j/4274389637

1808 CĐ-K18 201920704134001

Hệ thu thập dữ liệu 

điều khiển và truyền 

số liệu

1, 2, 3, 4, 5 4 8/4/2020 Trần Đức Hiệp Học trực tuyến https://zoom.us/j/4274389637

1809 ĐH-K11 201920703194002 TH VXL trong DLDK Ca 2 (N1) 2 13/4/2020 Phạm Văn Hùng Học trực tuyến
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY3

MjIxNzA5Nzda

1810 ĐH-K11 201920703194002 TH VXL trong DLDK Ca 1 (N2) 5 16/4/2020 Phạm Văn Hùng Học trực tuyến
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY3

MjIxNzA5Nzda

1811 ĐH-K11 201920703194002 TH VXL trong DLDK Ca 1 (N 3) CN 19/4/2020 Phạm Văn Hùng Học trực tuyến
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY3

MjIxNzA5Nzda

1812 ĐH-K12 201920703135004 Kỹ thuật chiếu sáng 1,2 4
08/04/2020 và 

15/04/2020 
Nguyễn Văn Hùng Học trực tuyến https://zoom.us/j/7399604529

1813 ĐH-K12 201920703135003 Kỹ thuật chiếu sáng 7,8 4
08/04/2020 và 

15/04/2020 
Nguyễn Văn Hùng Học trực tuyến https://zoom.us/j/7399604529
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STT Hệ-Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học từ 

06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

1814 ĐH-K12 201920703135001 Kỹ thuật chiếu sáng 7,8 7
11/04/2020 và 

18/04/2020 
Ninh Văn Nam Học trực tuyến https://zoom.us/j/8276796816

1815 ĐH-K12 201920703135002 Kỹ thuật chiếu sáng 1,2 7
11/04/2020 và 

18/04/2020 
Ninh Văn Nam Học trực tuyến https://zoom.us/j/8276796816

1816 ĐH-K12 201920703135006 Kỹ thuật chiếu sáng 1,2 2
06/04/2020 và 

13/04/2020 
Nguyễn Mạnh Quân Học trực tuyến https://zoom.us/j/7949842795

1817 ĐH-K12 201920703135005 Kỹ thuật chiếu sáng 7,8 2
06/04/2020 và 

13/04/2020 
Nguyễn Mạnh Quân Học trực tuyến https://zoom.us/j/7949842795

1818 ĐH-K12 201920703135007 Kỹ thuật chiếu sáng 7,8 5
09/04/2020 và 

16/04/2020 
Nguyễn Mạnh Quân Học trực tuyến https://zoom.us/j/7949842795

1819 ĐH-K13 201920703101001 An toàn điện 1,2,3 4
08/04/2020 và 

15/04/2020 
Hoàng Mai Quyền Học trực tuyến https://zoom.us/j/3514594003

1820 ĐH-K13 201920703101002 An toàn điện 7,8,9 4
08/04/2020 và 

15/04/2020 
Hoàng Mai Quyền Học trực tuyến https://zoom.us/j/3514594003

1821 ĐH-K13 201920703101003 An toàn điện 11,12 6
10/04/2020 và 

17/04/2020 
Hoàng Mai Quyền Học trực tuyến https://zoom.us/j/3514594003

1822 ĐH-K12 20192EE6008001 Cung cấp điện 3,4 3
07/04/2020 và 

14/04/2020 
Hoàng Mai Quyền Học trực tuyến https://zoom.us/j/3514594003

1823 ĐH-K12 20192EE6008002 Cung cấp điện 9,10 3
07/04/2020 và 

14/04/2020 
Hoàng Mai Quyền Học trực tuyến https://zoom.us/j/3514594003

1824 ĐH-K12 20192EE6008003 Cung cấp điện 5,6 3
07/04/2020 và 

14/04/2020 
Hoàng Mai Quyền Học trực tuyến https://zoom.us/j/3514594003

1825 ĐH-K12 20192EE6008004 Cung cấp điện 11,12 3
07/04/2020 và 

14/04/2020 
Hoàng Mai Quyền Học trực tuyến https://zoom.us/j/3514594003

1826 CĐ-K18 20190704191001 VLĐ-ĐT 13,14,15,16 2
06/04/2020 và 

13/04/2020 
Hoàng Mai Quyền Học trực tuyến https://zoom.us/j/3514594003

1827 ĐH-K12 201920703104001 Cung cấp điện Ca 2 (N1) 3 07/04/2020 Ninh Văn Nam Hết LT; Học trực tuyến TH https://zoom.us/j/8276796816

1828 ĐH-K12 201920703104001 Cung cấp điện Ca 3 (N1) 3 07/04/2020 Ninh Văn Nam Hết LT; Học trực tuyến TH https://zoom.us/j/8276796816

1829 ĐH-K12 201920703104001 Cung cấp điện Ca 2 (N2) 6
10/04/2020 và 

17/04/2020 
Ninh Văn Nam Hết LT; Học trực tuyến TH https://zoom.us/j/8276796816

1830 ĐH-K12 201920703104002 Cung cấp điện Ca 1 (N1) 4
08/04/2020 và 

15/04/2020 
Ninh Văn Nam Hết LT; Học trực tuyến TH https://zoom.us/j/8276796816

1831 ĐH-K12 201920703104002 Cung cấp điện Ca 2 (N2) 4
08/04/2020 và 

15/04/2020 
Ninh Văn Nam Hết LT; Học trực tuyến TH https://zoom.us/j/8276796816

1832 ĐH-K12 201920703104003 Cung cấp điện Ca 2 (N1) 2
06/04/2020 và 

13/04/2020 
Nguyễn Văn Hùng Hết LT; Học trực tuyến TH https://zoom.us/j/7399604529
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Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

1833 ĐH-K12 201920703104003 Cung cấp điện Ca 2 (N2) 3
07/04/2020 và 

14/04/2020 
Nguyễn Văn Hùng Hết LT; Học trực tuyến TH https://zoom.us/j/7399604529

1834 ĐH-K12 201920703104003 Cung cấp điện Ca 3 (N3) 3
07/04/2020 và 

14/04/2020 
Nguyễn Văn Hùng Hết LT; Học trực tuyến TH https://zoom.us/j/7399604529

1835 ĐH-K12 201920703104004 Cung cấp điện Ca 1 (N1) 5
09/04/2020 và 

16/04/2020 
Nguyễn Văn Hùng Hết LT; Học trực tuyến TH https://zoom.us/j/7399604529

1836 ĐH-K12 201920703104004 Cung cấp điện Ca 2 (N2) 5
09/04/2020 và 

16/04/2020 
Nguyễn Văn Hùng Hết LT; Học trực tuyến TH https://zoom.us/j/7399604529

1837 ĐH-K12 201920703104004 Cung cấp điện Ca 3 (N3) 5
09/04/2020 và 

16/04/2020 
Nguyễn Văn Hùng Hết LT; Học trực tuyến TH https://zoom.us/j/7399604529

1838 ĐH-K13 20192EE6001014 Kỹ thuật điện (3 N TH) Đào Thị Lan Phương
Nghỉ học (Đã kết thúc LT, 

TH sau)

1839 ĐH-K13 20192EE6001016 Kỹ thuật điện (3 N TH) Đào Thị Lan Phương
Nghỉ học (Đã kết thúc LT, 

TH sau)

1840 ĐH-K13 201920703168002 TH điện cơ bản Đào Thị Lan Phương
Nghỉ học (Đã TH trên lớp 

được 5/10 ca)

1841 ĐH-K13 201920703168004 TH điện cơ bản Đào Thị Lan Phương
Nghỉ học (Đã TH trên lớp 

được 5/10 ca)

1842 CĐ-K21 20192JC5153004 TH điện cơ bản (3 N) Đào Thị Lan Phương Nghỉ học (TH sau)

1843 CĐ-K21 20192JC5153005 TH điện cơ bản (3 N) Đào Thị Lan Phương Nghỉ học (TH sau)

1844 ĐH-K13 20192EE6001013 Kỹ thuật điện (3 N TH) Hà Thị Hoài Thu
Nghỉ học (Đã kết thúc LT, 

đã TH 1/5 ca)

1845 ĐH-K13 20192EE6001019 Kỹ thuật điện (3 N TH) Hà Thị Hoài Thu
Nghỉ học (Đã kết thúc LT, 

đã TH 1/5 ca)

1846 ĐH-K14 20192EE6054013 TH điện cơ bản Hà Thị Hoài Thu Nghỉ học (Đã TH 1/10 ca)

1847 ĐH-K14 20192EE6054016 TH điện cơ bản Hà Thị Hoài Thu Nghỉ học (Đã TH 1/10 ca)

1848 CĐ-K21 20192JC5065003 TH kỹ thuật điện (3 N) Hà Thị Hoài Thu Nghỉ học (TH sau)

1849 ĐH-K13 20192EE6001009 Kỹ thuật điện (3 N TH) Lê Thị Ngọc Oanh
Nghỉ học (Đã kết thúc LT, 

TH sau)

1850 ĐH-K13 20192EE6001010 Kỹ thuật điện (3 N TH) Lê Thị Ngọc Oanh
Nghỉ học (Đã kết thúc LT, 

TH sau)

1851 ĐH-K13 20192EE6001017 Kỹ thuật điện (3 N TH) Nguyễn Công Cường
Nghỉ học (Đã kết thúc LT, 

TH sau)

1852 CĐ-K21 20192JC5065002 TH kỹ thuật điện (3 N) Nguyễn Công Cường Nghỉ học (Đã TH 3/18 ca)
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Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

1853 ĐH-K12 201920703136001 Kỹ thuật điện (3 N TH) Nguyễn Vũ Thắng
Nghỉ học (Đã kết thúc LT, 

đã TH 2/5 ca)

1854 CĐ-K21 20192JC5153006 TH điện cơ bản (3 N) Nguyễn Vũ Thắng Nghỉ học (TH sau)

1855 ĐH-K13 20192EE6001011 Kỹ thuật điện (3 N TH) Phùng Thị Vân
Nghỉ học (Đã kết thúc LT, 

TH sau)

1856 ĐH-K13 20192EE6001012 Kỹ thuật điện (3 N TH) Phùng Thị Vân
Nghỉ học (Đã kết thúc LT, 

TH sau)

1857 ĐH-K14 20192EE6054006 TH điện cơ bản Phùng Thị Vân Nghỉ học (Đã TH 2/10 ca)

1858 ĐH-K14 20192EE6054007 TH điện cơ bản Phùng Thị Vân Nghỉ học (Đã TH 2/10 ca)

1859 ĐH-K14 20192EE6054009 TH điện cơ bản Phùng Thị Vân Nghỉ học (Đã TH 2/10 ca)

1860 ĐH-K14 20192EE6054010 TH điện cơ bản Phùng Thị Vân Nghỉ học (Đã TH 2/10 ca)

1861 ĐH-K14 20192EE6054014 TH điện cơ bản Phùng Thị Vân Nghỉ học (Đã TH 2/10 ca)

1862 ĐH-K14 20192EE6054017 TH điện cơ bản Phùng Thị Vân Nghỉ học (Đã TH 2/10 ca)

1863 ĐH-K14 20192EE6054019 TH điện cơ bản Phùng Thị Vân Nghỉ học (Đã TH 2/10 ca)

1864 ĐH-K14 20192EE6054022 TH điện cơ bản Phùng Thị Vân Nghỉ học (Đã TH 2/10 ca)

1865 ĐH-K13 20192EE6001020 Kỹ thuật điện (1 N TH) Tô Anh Dũng
Nghỉ học (Đã kết thúc LT, 

đã TH 2/5 ca)

1866 ĐH-K14 20192EE6054003 TH điện cơ bản Tô Anh Dũng Nghỉ học (Đã TH 3/10 ca)

1867 ĐH-K14 20192EE6054008 TH điện cơ bản Tô Anh Dũng Nghỉ học (Đã TH 3/10 ca)

1868 ĐH-K14 20192EE6054011 TH điện cơ bản Tô Anh Dũng Nghỉ học (Đã TH 3/10 ca)

1869 ĐH-K14 20192EE6054012 TH điện cơ bản Tô Anh Dũng Nghỉ học (Đã TH 3/10 ca)

1870 ĐH-K14 20192EE6054015 TH điện cơ bản Tô Anh Dũng Nghỉ học (Đã TH 3/10 ca)

1871 ĐH-K14 20192EE6054018 TH điện cơ bản Tô Anh Dũng Nghỉ học (Đã TH 3/10 ca)

1872 CĐ-K21 20192JC5153003 TH điện cơ bản (3 N) Tô Anh Dũng Nghỉ học (TH sau)
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Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

1873 ĐH-K13 20192EE6001018 Kỹ thuật điện (3 N TH) Trần Kim Thành
Nghỉ học (Đã kết thúc LT, 

TH sau)

1874 ĐH-K13 20192EE6001002 Kỹ thuật điện (3 N TH) Trần Kim Thành
Nghỉ học (Đã kết thúc LT, 

TH sau)

1875 ĐH-K13 20192EE6001003 Kỹ thuật điện (3 N TH) Trần Kim Thành
Nghỉ học (Đã kết thúc LT, 

TH sau)

1876 CĐ-K21 20192JC5153002 TH điện cơ bản (3 N) Trần Kim Thành Nghỉ học (TH sau)

1877 ĐH-K12 201920703136002 Kỹ thuật điện (3 N TH) Trần Thủy Văn
Nghỉ học (Đã kết thúc LT, 

đã TH 2/5 ca)

1878 ĐH-K13 20192EE6001015 Kỹ thuật điện (3 N TH) Trần Thủy Văn
Nghỉ học (Đã kết thúc LT, 

đã TH 2/5 ca)

1879 ĐH-K12 201920703149001 Mạch điện-2 Trần Thủy Văn
Nghỉ học (Đã kết thúc cả 

LT và hướng dẫn BTL)

1880 ĐH-K13 201920703168001 TH điện cơ bản Trần Thủy Văn

Nghỉ học (Đã TH  5/10 ca, 

bao gồm cả online và trên 

lớp)

1881 ĐH-K13 201920703168003 TH điện cơ bản Trần Thủy Văn

Nghỉ học (Đã TH  5/10 ca, 

bao gồm cả online và trên 

lớp)

1882 ĐH-K13 20192EE6042002 Máy điện N 1 Vũ Anh Tuấn
Nghỉ học (hết LT và đã 

thực hiện 2 ca thí nghiệm)

1883 ĐH-K13 20192EE6042002 Máy điện N 2 Vũ Anh Tuấn
Nghỉ học (hết LT và đã 

thực hiện 1 ca thí nghiệm)

1884 ĐH-K13 20192EE6042002 Máy điện N 3 Vũ Anh Tuấn
Nghỉ học (Đã hết LT và đã 

thực hiện 1 ca thí nghiệm)

1885 ĐH-K13 20192EE6042004 Máy điện N 1 Nguyễn Văn Đoài
Nghỉ học (Đã hết LT và đã 

thực hiện 3 ca thí nghiệm)

1886 ĐH-K13 20192EE6042004 Máy điện N 2 Nguyễn Văn Đoài
Nghỉ học (Đã hết LT và đã 

thực hiện 4 ca thí nghiệm)

1887 ĐH-K13 20192EE6042004 Máy điện N 3 Nguyễn Văn Đoài
Nghỉ học (Đã hết LT và đã 

thực hiện 4 ca thí nghiệm)



STT Hệ-Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
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1888 ĐH-K13 20192EE6042005 Máy điện N 1 Nguyễn Văn Đoài
Nghỉ học (Đã hết LT và đã 

thực hiện 4 ca thí nghiệm)

1889 ĐH-K13 20192EE6042005 Máy điện N 2 Nguyễn Văn Đoài
Nghỉ học (Đã hết LT và đã 

thực hiện 4 ca thí nghiệm)

1890 ĐH-K13 20192EE6042005 Máy điện N 3 Nguyễn Văn Đoài
Nghỉ học (Đã hết LT và đã 

thực hiện 4 ca thí nghiệm)

1891 ĐH-K13 20192EE6042001 Máy điện N 1 Nguyễn Thị Minh Hiền
Nghỉ học (Đã hết LT và đã 

thực hiện 4 ca thí nghiệm)

1892 ĐH-K13 20192EE6042001 Máy điện N 2 Nguyễn Thị Minh Hiền
Nghỉ học (Đã hết LT và đã 

thực hiện 4 ca thí nghiệm)

1893 ĐH-K13 20192EE6042001 Máy điện N 3 Nguyễn Thị Minh Hiền
Nghỉ học (Đã hết LT và đã 

thực hiện 2 ca thí nghiệm)

1894 ĐH-K13 20192EE6042008 Máy điện N 1 Vũ Thị Kim Nhị
Nghỉ học (Đã hết LT và đã 

thực hiện 2 ca thí nghiệm)

1895 ĐH-K13 20192EE6042008 Máy điện N 2 Vũ Thị Kim Nhị
Nghỉ học (Đã hết LT và đã 

thực hiện 2 ca thí nghiệm)

1896 ĐH-K13 20192EE6042008 Máy điện N 3 Vũ Thị Kim Nhị
Nghỉ học (Đã hết LT và đã 

thực hiện 2 ca thí nghiệm)

1897 ĐH-K13 20192EE6042011 Máy điện N 1 Vũ Thị Kim Nhị
Nghỉ học (Đã hết LT và đã 

thực hiện 2 ca thí nghiệm)

1898 ĐH-K13 20192EE6042011 Máy điện N 2 Vũ Thị Kim Nhị
Nghỉ học (Đã hết LT và đã 

thực hiện 2 ca thí nghiệm)

1899 ĐH-K13 20192EE6042011 Máy điện N 3 Vũ Thị Kim Nhị
Nghỉ học (Đã hết LT và đã 

thực hiện 2 ca thí nghiệm)

1900 ĐH-K13 20192EE6004001 Bảo dưỡng TBĐ CN 5.6 Nguyễn Thị Minh Hiền
Nghỉ học (Đã hết LT, chờ 

đi TH)
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1901 CĐ-K18 201920704144001 Khí cụ điện 8,9,10,11,12 Phạm Văn Cường
Nghỉ học (Đã hết LT, chờ 

đi TH)

1902 ĐH-K14 20192EE6007001
Công nghệ chế tạo 

máy điện
13,14,15,16 Phạm Văn Cường Nghỉ học (Đã kết thúc)

1903 ĐH-K13 2019EE 6042010 Máy điện 3,4,5,6 Nguyễn Việt Anh
Nghỉ học (Đã kết thúc LT 

ngày 30/3/2020)

1904 ĐH-K13 2019EE 6042010 TN Máy điện N 1 Nguyễn Việt Anh
Nghỉ học (Đã hết LT và đã 

thực hiện 2 ca thí nghiệm)

1905 ĐH-K13 2019EE 6042010 TN Máy điện N 2 Nguyễn Việt Anh
Nghỉ học (hết LT và đã 

thực hiện 2 ca thí nghiệm)

1906 ĐH-K13 2019EE 6042010 TN Máy điện N 3 Nguyễn Việt Anh
Nghỉ học ( hết LT và đã 

thực hiện 2 ca thí nghiệm)

1907 ĐH-K13 2019EE 6004003 Bảo dưỡng TBĐ CN 1,2 Nguyễn Việt Anh
Nghỉ học (kết thúc LT ngày 

31/3/2020)

1908 ĐH-K13 2019EE 6004003 BD TBCN- Phần TH N 1 Nguyễn Việt Anh
Nghỉ học (Đã thực hiện 

được 3 ca TH)

1909 ĐH-K13 2019EE 6004003 BD TBCN- Phần TH N 2 Nguyễn Việt Anh
Nghỉ học (Đã thực hiện 

được 3 ca TH)

1910 ĐH-K13 2019EE 6004003 BD TBCN- Phần TH N 3 Nguyễn Việt Anh
Nghỉ học (Đã thực hiện 

được 2 ca TH)

1911 ĐH-K12 201920703173001 TH Máy điện N 1 Nguyễn Việt Anh
Nghỉ học  (Đã thực hiện 

được 7 ca TH)

1912 ĐH-K13 20192EE6036001 Khí cụ điện-Phần TH N 1 Lê Anh Tuấn
Nghỉ học (kết thúc LT,  đã 

thực hiện được 1 ca TH)

1913 ĐH-K13 20192EE6036001 Khí cụ điện-Phần TH N 2 Lê Anh Tuấn
Nghỉ học (kết thúc LT,  đã 

thực hiện được 1 ca TH)

1914 ĐH-K13 20192EE6042007
Máy điện-Phần thí 

nghiệm
N 1 Lê Anh Tuấn

Nghỉ học (kết thúc LT,  đã 

thực hiện được 1 ca thí 

nghiệm)

1915 ĐH-K13 20192EE6042007
Máy điện-Phần thí 

nghiệm
N 2 Lê Anh Tuấn

Nghỉ học (kết thúc LT,  đã 

thực hiện được 1 ca thí 

nghiệm)
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1916 ĐH-K13 20192EE6042007
Máy điện-Phần thí 

nghiệm
N 3 Lê Anh Tuấn

Nghỉ học (kết thúc LT,  đã 

thực hiện được 1 ca thí 

nghiệm)

1917 ĐH-K13 20192EE6042009
Máy điện-Phần thí 

nghiệm
N 1 Lê Anh Tuấn

Nghỉ học (kết thúc LT,  đã 

thực hiện được 1 ca thí 

nghiệm)

1918 ĐH-K13 20192EE6042009
Máy điện-Phần thí 

nghiệm
N 2 Lê Anh Tuấn

Nghỉ học (kết thúc LT,  đã 

thực hiện được 1 ca thí 

nghiệm)

1919 ĐH-K13 20192EE6042009
Máy điện-Phần thí 

nghiệm
N 3 Lê Anh Tuấn

Nghỉ học (Đã kết thúc LT,  

đã thực hiện được 1 ca thí 

nghiệm)

1920 ĐH-K12 201920703173002 TH Máy điện N 1 Đoàn Đức Thắng
Nghỉ học (Đã thực hiện 2 

ca TH)

1921 CĐ-K18 201920704173001 TH MĐ N 1 Đoàn Đức Thắng
Nghỉ học (Đã thực hiện 2 

ca TH)

1922 CĐ-K21 20192JC 5026002 Khí cụ điện 1,2,3,4 Đoàn Đức Thắng Nghỉ học (Đã kết thúc)

1923 CĐ-K21 20192JC 5026004 Khí cụ điện 1,2,3,4 Vũ Anh Tuấn Nghỉ học (Đã kết thúc)

1924 CĐ-K21 20192JC5043010 Máy điện 1,2,3,4 Đoàn Đức Thắng
Nghỉ học (Đã hết LT, chờ 

đi TH)

1925 ĐH-K13 20192EE6010005 Điện tử công suất 7,8,9,10 Bùi Văn Huy Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

1926 ĐH-K13 20192EE6010006 Điện tử công suất 3,4,5,6 Bùi Văn Huy Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

1927 ĐH-K12 201920703106004
Chuyên đề tự động 

hóa trong tòa nhà
1,2,3,4 Bùi Văn Huy Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

1928 ĐH-K12 201920703106006
Chuyên đề tự động 

hóa trong tòa nhà
7,8,9,10 Bùi Văn Huy Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

1929 ĐH-K12 201920703106004
Chuyên đề tự động 

hóa trong tòa nhà
Ca 2 (N 1) Bùi Văn Huy

Nghỉ học (Đã TH được 6 

ca)

1930 ĐH-K12 201920703106004
Chuyên đề tự động 

hóa trong tòa nhà
Ca 1(N 2) Bùi Văn Huy

Nghỉ học (Đã TH được 6 

ca)

1931 ĐH-K12 201920703106004
Chuyên đề tự động 

hóa trong tòa nhà
Ca 2 (N 3) Bùi Văn Huy

Nghỉ học (Đã TH được 6 

ca)

1932 ĐH-K12 201920703106007
Chuyên đề tự động 

hóa trong tòa nhà
Ca 1 (N 1) Bùi Văn Huy

Nghỉ học (Đã TH được 6 

ca)

1933 ĐH-K12 201920703106007
Chuyên đề tự động 

hóa trong tòa nhà
Ca 2 (N 2) Bùi Văn Huy

Nghỉ học (Đã TH được 6 

ca)
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1934 CĐ-K18 201920704108001 Điện tử công suất 13,14,15,16 Nguyễn Văn Đoài Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

1935 CĐ-K18 201920704108001 Điện tử công suất Ca 1 Nguyễn Văn Đoài
Nghỉ học (Đã TH được 2 

ca)

1936 ĐH-K13 20192EE6010003 Điện tử công suất Ca 1 (N 1) Nguyễn Văn Đoài
Nghỉ học (Đã TH được 2 

ca)

1937 ĐH-K13 20192EE6010003 Điện tử công suất Ca 1 (N 2) Nguyễn Văn Đoài
Nghỉ học (Đã TH được 2 

ca)

1938 ĐH-K13 20192EE6010003 Điện tử công suất Ca 1 (N 3) Nguyễn Văn Đoài
Nghỉ học (Đã TH được 2 

ca)

1939 ĐH-K13 20192EE6010005 Điện tử công suất Ca 1 (N 1) Nguyễn Văn Đoài
Nghỉ học (Đã TH được 2 

ca)

1940 ĐH-K13 20192EE6010005 Điện tử công suất Ca 2 (N 2) Nguyễn Văn Đoài
Nghỉ học (Đã TH được 2 

ca)

1941 ĐH-K13 20192EE6010005 Điện tử công suất Ca 3 (N 3) Nguyễn Văn Đoài
Nghỉ học (Đã TH được 2 

ca)

1942 ĐH-K13 20192EE6010006 Điện tử công suất Ca 1 (N 1) Nguyễn Văn Đoài
Nghỉ học (Đã TH được 2 

ca)

1943 ĐH-K13 20192EE6010006 Điện tử công suất Ca 2 (N 2) Nguyễn Văn Đoài
Nghỉ học (Đã TH được 2 

ca)

1944 ĐH-K13 20192EE6010006 Điện tử công suất Ca 3 (N 3) Nguyễn Văn Đoài
Nghỉ học (Đã TH được 2 

ca)

1945 ĐH-K12 201920703175005 TH trang bị điện Ca 3 Nguyễn Văn Đoài
Nghỉ học (Đã TH được 6 

ca)

1946 ĐH-K12 201920703176005 TH truyền động điện Ca 3 Nguyễn Việt Anh
Nghỉ học (Đã TH được 5 

ca)

1947 ĐH-K13 20192EE6010001 Điện tử công suất 7, 8, 9, 10 Quách Đức Cường Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

1948 ĐH-K13 20192EE6010003 Điện tử công suất 7, 8, 9, 10 Quách Đức Cường Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

1949 ĐH-K11 201920703161004
Tổng hợp hệ thống 

điện cơ
1,2,3,4 Nguyễn Đăng Toàn Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

1950 ĐH-K13 20192EE6010002 Điện tử công suất 1,2,3,4 Nguyễn Đăng Toàn Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

1951 ĐH-K13 20192EE6010002 Điện tử công suất Ca 2 ( N 1) Nguyễn Đăng Toàn
Nghỉ học (Đã TH được 2/5 

ca)

1952 ĐH-K13 20192EE6010002 Điện tử công suất Ca 2 (N 2) Nguyễn Đăng Toàn
Nghỉ học (Đã TH được 2/5 

ca)
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1953 ĐH-K13 20192EE6010002 Điện tử công suất Ca 2 (N 3) Nguyễn Đăng Toàn
Nghỉ học (Đã TH được 2/5 

ca)

1954 ĐH-K12 201920703176009 TH truyền động điện Ca 2 Nguyễn Đăng Toàn
Nghỉ học (Đã TH được 

5/10 ca)

1955 ĐH-K12 201920703176015 TH truyền động điện Ca 2 Nguyễn Đăng Toàn
Nghỉ học (Đã TH được 

5/10 ca)

1956 ĐH-K12 201920703176010 TH truyền động điện Ca 1 Nguyễn Đăng Toàn
Nghỉ học (Đã TH được 

5/10 ca)

1957 ĐH-K12 201920703176021 TH truyền động điện Ca 2 Nguyễn Đăng Toàn
Nghỉ học (Đã TH được 

6/10 ca)

1958 CĐ-K18 201920704176001 TH truyền động điện Ca 3 Nguyễn Đăng Toàn
Nghỉ học (Đã TH được 

2/10 ca)

1959 ĐH-K11 201920703161004
Tổng hợp hệ thống 

điện cơ
N 1 Nguyễn Đăng Toàn Nghỉ học (chưa TN)

1960 ĐH-K11 201920703161004
Tổng hợp hệ thống 

điện cơ
N 2 Nguyễn Đăng Toàn Nghỉ học (chưa TN)

1961 CĐ-K20 20192EE5050001 TĐH trong tòa nhà 4,5,6 Ngô Mạnh Tùng Nghỉ học (Kết thúc LT)

1962 CĐ-K20 20192EE5050004 TĐH trong tòa nhà 7,8,9 Ngô Mạnh Tùng Nghỉ học (Kết thúc LT)

1963 ĐH-K11 201920703106006
Chuyên đề TĐH tòa 

nhà
1,2,3,4 Ngô Mạnh Tùng Nghỉ học (Kết thúc LT)

1964 ĐH-K12 201920703176012 TH truyền động điện Ca 2 Ngô Mạnh Tùng
Nghỉ học (Đã TH được 

6/10 ca)

1965 ĐH-K12 201920703176011 TH truyền động điện Ca 3 Ngô Mạnh Tùng
Nghỉ học (Đã TH được 

6/10 ca)

1966 ĐH-K12 201920703176020 TH truyền động điện Ca 3 Ngô Mạnh Tùng
Nghỉ học (Đã TH được 

6/10 ca)

1967 ĐH-K12 201920703175017 TH trang bị điện Ca2 Dương Anh Tuấn
Nghỉ học (Đã TH được 

7/10 ca)

1968 ĐH-K12 201920703175011 TH trang bị điện Ca3 Dương Anh Tuấn
Nghỉ học (Đã TH được 

6/10 ca)

1969 ĐH-K12 201920703175009 TH trang bị điện Ca3 Dương Anh Tuấn
Nghỉ học (Đã TH được 

6/10 ca)

1970 ĐH-K12 201920703106003 Chuyên đề TĐHTN 7,8,9,10 Nguyễn Đăng Khang Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

1971 ĐH-K12 201920703106003
Thí nghiệm Chuyên đề 

TĐHTN
Ca 1 ( N 1) Nguyễn Đăng Khang

Nghỉ học ( đã học online 

2/5 ca mỗi N)

1972 ĐH-K12 201920703106003
Thí nghiệm Chuyên đề 

TĐHTN
Ca 2 ( N 2) Nguyễn Đăng Khang

Nghỉ học ( đã học online 

2/5 ca mỗi N)



STT Hệ-Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học từ 

06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

1973 ĐH-K12 201920703106003
Thí nghiệm Chuyên đề 

TĐHTN
Ca 2 (N 3) Nguyễn Đăng Khang

Nghỉ học ( đã học online 

2/5 ca mỗi N)

1974 ĐH-K12 201920703176007 TH truyền động điện 1,2,3,4,5,6 Nguyễn Đăng Khang Nghỉ học ( đã học 5/10 ca)

1975 ĐH-K12 201920703176019 TH truyền động điện 1,2,3,4,5,6 Nguyễn Đăng Khang Nghỉ học ( đã học 6/10 ca)

1976 ĐH-K12 201920703176001 TH truyền động điện 1,2,3,4,5,6 Nguyễn Đăng Khang Nghỉ học ( đã học 7/10 ca)

1977 CĐ-K20 20192EE5007002 ĐK Rôbốt CN 7,8,9 Nguyễn Đăng Khang
Nghỉ học (Kết thúc LT từ 

tuần 6/4)

1978 CĐ-K20 20192EE5050002 Tự động hóa TN 10,11,12 Nguyễn Đăng Khang
Nghỉ học (Kết thúc LT từ 

tuần 6/4)

1979 CĐ-K20 20192EE5050002        TH Tự động hóa TN Ca 1 (N 1) Nguyễn Đăng Khang Nghỉ học, dạy trên lớp sau

1980 CĐ-K20 20192EE5050002          TH Tự động hóa TN Ca 2 (N 2) Nguyễn Đăng Khang Nghỉ học, dạy trên lớp sau

1981 CĐ-K20 20192EE5050002         TH Tự động hóa TN Ca 1 (N 3) Nguyễn Đăng Khang Nghỉ học, dạy trên lớp sau

1982 CĐ-K20 20192EE5050003
Tự động hóa trong tòa 

nhà
1.2.3 Nguyễn Sơn Tùng

Nghỉ học (Kết thúc LT từ 

tuần 6/4)

1983 CĐ-K20 20192EE5007003
Điều khiển Robot 

công nghiệp
4.5.6 Nguyễn Sơn Tùng

Nghỉ học (Kết thúc LT từ 

tuần 6/4)

1984 CĐ-K18 201920704164001
Tự động hóa trong tòa 

nhà
1.2.3.4.5 Nguyễn Sơn Tùng

Nghỉ học (Kết thúc LT từ 

tuần 23/3. Xong hướng dẫn 

BTL từ 6/4)

1985 ĐH-K12 201920703106001
Chuyên đề TĐH trong 

tòa nhà
Ca 1 (N 1) Nguyễn Sơn Tùng

Nghỉ học (Đã học 3/5 ca. 

trong đó online 2/5 ca)

1986 ĐH-K12 201920703106008
Chuyên đề TĐH trong 

tòa nhà
Ca 1 (N 1) Nguyễn Sơn Tùng

Nghỉ học (Đã học 4/5 ca. 

trong đó online 2/5 ca)

1987 ĐH-K12 201920703106001
Chuyên đề TĐH trong 

tòa nhà
Ca 2 (N 2) Nguyễn Sơn Tùng

Nghỉ học (Đã học online 

2/5 ca)

1988 ĐH-K12 201920703106008
Chuyên đề TĐH trong 

tòa nhà
Ca 2 (N 2) Nguyễn Sơn Tùng

Nghỉ học (Đã học online 

2/5 ca)

1989 ĐH-K12 201920703176002 TH truyền động điện Ca 3 Nguyễn Sơn Tùng
Nghỉ học (Đã học 8/10 ca. 

trong đó online 2/5 ca)



STT Hệ-Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học từ 

06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

1990 ĐH-K12 201920703106005
Chuyên đề TĐH tòa 

nhà
1,2,3,4,5,6 Hoàng Quốc Xuyên Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

1991 ĐH-K12 201920703106005
Chuyên đề TĐH tòa 

nhà
Ca 1 (N 1) Hoàng Quốc Xuyên Nghỉ học(Đã TH được 2 ca)

1992 ĐH-K12 201920703106005
Chuyên đề TĐH tòa 

nhà
Ca 3 (N 2) Hoàng Quốc Xuyên Nghỉ học(Đã TH được 2 ca)

1993 ĐH-K12 201920703106005
Chuyên đề TĐH tòa 

nhà
Ca 1 (N3) Hoàng Quốc Xuyên

Nghỉ học (Đã TH được 2 

ca)

1994 ĐH-K12 201920703176004 TH truyền động điện Ca 1 Hoàng Quốc Xuyên
Nghỉ học (Đã TH được 3 

ca)

1995 ĐH-K12 201920703176006 TH truyền động điện Ca 2 Hoàng Quốc Xuyên
Nghỉ học (Đã TH được 3 

ca)

1996 ĐH-K12 201920703176013 TH truyền động điện Ca 1 Hoàng Quốc Xuyên
Nghỉ học (Đã TH được 3 

ca)

1997 CĐ-K20 20192EE5017003
Tự động hóa QT Công 

nghệ
1,2,3,4 Hoàng Quốc Xuyên Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

1998 CĐ-K20 20192EE5017004
Tự động hóa QT Công 

nghệ
7,8,9,10 Hoàng Quốc Xuyên Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

1999 CĐ-K20 20192EE5017003
Tự động hóa QT Công 

nghệ
Ca 1 (N1) Hoàng Quốc Xuyên Nghỉ học, chưa đi TH

2000 CĐ-K20 20192EE5017003
Tự động hóa QT Công 

nghệ
Ca 2 (N2) Hoàng Quốc Xuyên Nghỉ học, chưa đi TH

2001 CĐ-K20 20192EE5017003
Tự động hóa QT Công 

nghệ
Ca 3 (N3) Hoàng Quốc Xuyên Nghỉ học, chưa đi TH

2002 CĐ-K20 20192EE5017004
Tự động hóa QT Công 

nghệ
Ca 2 (N1) Hoàng Quốc Xuyên Nghỉ học, chưa đi TH

2003 CĐ-K20 20192EE5017004
Tự động hóa QT Công 

nghệ
Ca 2 (N2) Hoàng Quốc Xuyên Nghỉ học, chưa đi TH

2004 CĐ-K20 20192EE5017004
Tự động hóa QT Công 

nghệ
Ca 2 (N3) Hoàng Quốc Xuyên Nghỉ học, chưa đi TH

2005 ĐH-K13 20192EE6010001 TH ĐTCS Ca 1 (N 1) Hoàng Quốc Xuyên Nghỉ học, chưa đi TH

2006 ĐH-K13 20192EE6010001 TH ĐTCS Ca 2 (N 2) Hoàng Quốc Xuyên Nghỉ học, chưa đi TH

2007 ĐH-K13 20192EE6010001 TH ĐTCS Ca 3 (N 3) Hoàng Quốc Xuyên Nghỉ học, chưa đi TH

2008 ĐH-K13 20192EE6010004 Điện tử công suất 1,2,3,4 Nguyễn Hữu Hải Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

2009 ĐH-K13 20192EE6010007 Điện tử công suất 1,2,3,4 Nguyễn Hữu Hải Nghỉ học (Đã kết thúc LT)



STT Hệ-Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học từ 

06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

2010 ĐH-K12 201920703161002
Tổng hợp hệ thống 

điện cơ
13,14,15,16 Nguyễn Hữu Hải Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

2011 ĐH-K14 20192EE6064001 Truyền động điện 13,14,15,16 Nguyễn Hữu Hải Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

2012 ĐH-K13 20192EE6010004 Điện tử công suất Ca 1 (N 1) Nguyễn Hữu Hải
Nghỉ học (Đã TN được 2/5 

ca)

2013 ĐH-K13 20192EE6010004 Điện tử công suất Ca 1 (N 2) Nguyễn Hữu Hải
Nghỉ học (Đã TN được 2/5 

ca)

2014 ĐH-K13 20192EE6010004 Điện tử công suất Ca 2 (N 3) Nguyễn Hữu Hải
Nghỉ học (Đã TN được 2/5 

ca)

2015 ĐH-K13 20192EE6010007 Điện tử công suất Ca 1 (N 1) Nguyễn Hữu Hải
Nghỉ học (Đã TN được 2/5 

ca)

2016 ĐH-K13 20192EE6010007 Điện tử công suất Ca 2 (N 2) Nguyễn Hữu Hải
Nghỉ học (Đã TN được 2/5 

ca)

2017 ĐH-K13 20192EE6010007 Điện tử công suất Ca 2 (N 3) Nguyễn Hữu Hải
Nghỉ học (Đã TN được 2/5 

ca)

2018 ĐH-K14 20192EE6064001 Truyền động điện Ca 2 (N 1) Nguyễn Hữu Hải
Nghỉ học (Đã TN được 2/5 

ca)

2019 ĐH-K14 20192EE6064001 Truyền động điện Ca 1 ( N 2) Nguyễn Hữu Hải
Nghỉ học (Đã TN được 2/5 

ca)

2020 ĐH-K12 201920703176008 TH truyền động điện Ca 3 Nguyễn Hữu Hải
Nghỉ học (Đã TH được 

7/10 ca)

2021 ĐH-K12 201920703176003 TH truyền động điện Ca 2 Nguyễn Hữu Hải
Nghỉ học (Đã TH được 

7/10 ca)

2022 ĐH-K12 201920703161002
Tổng hợp hệ thống 

điện cơ
N 1 Nguyễn Hữu Hải Nghỉ học (KT LT, TN sau)

2023 ĐH-K12 201920703161002
Tổng hợp hệ thống 

điện cơ
N 2 Nguyễn Hữu Hải Nghỉ học (KT LT, TN sau)

2024 CĐ-K18 201920704185001 Truyền động điện Nguyễn Hữu Hải Nghỉ học (KT LT, TN sau)

2025 ĐH-K12 201920703113003 Điều khiển quá trình 7,8,9,10 Vũ Thị Yến Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

2026 ĐH-K12 201920703163001 Tự động hóa QTCN 1,2,3,4 Nguyễn Đức Quang Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

2027 CĐ-K20 20192EE5007004

Điều khiển robot công 

nghiệp 10,11,12 Nguyễn Đức Quang Nghỉ học (Đã kết thúc LT)



STT Hệ-Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học từ 

06/04/2020 đến 

19/04/2020

Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

2028 ĐH-K12 201920703175016 TH Trang bị điện Ca 2 Nguyễn Đức Quang
Nghỉ học (Đã TH được 

7/10 ca)

2029 ĐH-K12 201920703163003 Tự động hóa QTCN 1,2,3,4 Hà Trung Kiên Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

2030 CĐ-K20 20192EE5017002 Tự động hóa QTCN 7,8,9,10 Hà Trung Kiên Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

2031 CĐ-K20 20192EE5007001
Điều khiển robot công 

nghiệp
1,2,3 Hà Trung Kiên Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

2032 CĐ-K20 20192EE5017002 Tự động hóa QTCN Ca 3 (N 1) Hà Trung Kiên
Nghỉ học (Đã TH được 2 

ca)

2033 CĐ-K20 20192EE5017002 Tự động hóa QTCN Ca 2 (N 2) Hà Trung Kiên
Nghỉ học (Đã TH được 2 

ca)

2034 CĐ-K20 20192EE5017002 Tự động hóa QTCN Ca 2 (N 3) Hà Trung Kiên
Nghỉ học (Đã TH được 2 

ca)

2035 CĐ-K20 20192EE5007001
Điều khiển robot công 

nghiệp
Ca 3 (N1) Hà Trung Kiên

Nghỉ học (Đã TH được 2 

ca)

2036 CĐ-K20 20192EE5007001
Điều khiển robot công 

nghiệp
Ca 3 (N 2) Hà Trung Kiên

Nghỉ học (Đã TH được 2 

ca)

2037 CĐ-K20 20192EE5007001
Điều khiển robot công 

nghiệp
Ca 3 (N 3) Hà Trung Kiên

Nghỉ học (Đã TH được 2 

ca)

2038 ĐH-K12 201920703175013 TH Trang bị điện Ca 1 Hà Trung Kiên
Nghỉ học (Đã TH được 5 

ca)

2039 ĐH-K12 201920703175006 TH Trang bị điện Ca 3 Hà Trung Kiên
Nghỉ học (Đã TH được 6 

ca)

2040 ĐH-K12 201920703175008 TH Trang bị điện Ca 3 Hà Trung Kiên
Nghỉ học (Đã TH được 6 

ca)

2041 ĐH-K12 201920703163002
Tự động hóa quá trình 

công nghệ
7,8,9,10 Nghiêm Xuân Thước Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

2042 ĐH-K12 201920703163004
Tự động hóa quá trình 

công nghệ
7,8,9,10 Nghiêm Xuân Thước Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

2043 ĐH-K11 201920703115001
Điều khiển tối ưu và 

điều khiển mờ
1,2,3,4,5,6 Nghiêm Xuân Thước Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

2044 CĐ-K20 20192EE5006001 Điều khiển lôgic 1,2,3,4,5,6 Nghiêm Xuân Thước Nghỉ học (Đã kết thúc LT)

2045 ĐH-K11 201920703113001 Điều khiển quá trình Ca 3 (N 1) Nghiêm Xuân Thước
Nghỉ học (Đã TH được 2/5 

ca)

2046 ĐH-K11 201920703113001 Điều khiển quá trình Ca 3 (N 2) Nghiêm Xuân Thước
Nghỉ học (Đã TH được 2/5 

ca)



STT Hệ-Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
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Kế hoạch dạy học từ 
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19/04/2020

Địa chỉ truy cập để học trực tuyến

2047 ĐH-K11 201920703113001 Điều khiển quá trình Ca 3 (N 3) Nghiêm Xuân Thước
Nghỉ học (Đã TH được 2/5 

ca)

2048 ĐH-K11 201920703113002 Điều khiển quá trình Ca 3 (N 1) Nghiêm Xuân Thước
Nghỉ học (Đã TH được 2/5 

ca)

2049 ĐH-K11 201920703113002 Điều khiển quá trình Ca 3 (N 2) Nghiêm Xuân Thước
Nghỉ học (Đã TH được 2/5 

ca)

2050 ĐH-K11 201920703113002 Điều khiển quá trình Ca 3 (N 3) Nghiêm Xuân Thước
Nghỉ học (Đã TH được 2/5 

ca)

2051 CĐ-K20 20192EE5017001 Tự động hóa QTCN Ca 1 (N 1) Nghiêm Xuân Thước
Nghỉ học (Đã TH được 2/5 

ca)

2052 CĐ-K20 20192EE5017001 Tự động hóa QTCN Ca 2 (N 2) Nghiêm Xuân Thước
Nghỉ học (Đã TH được 2/5 

ca)

2053 CĐ-K20 20192EE5017001 Tự động hóa QTCN Ca 1 (N 3) Nghiêm Xuân Thước
Nghỉ học (Đã TH được 2/5 

ca)

2054 ĐH-K12 201920703175001 TH Trang bị điện Ca 1 Nghiêm Xuân Thước
Nghỉ học (Đã TH được

6/10 ca))

2055 ĐH-K12 201920703175003 TH Trang bị điện Ca 3 Nghiêm Xuân Thước
Nghỉ học (Đã TH được

7/10 ca))

2056 ĐH-K12 201920703175004 TH Trang bị điện Ca 2 Nghiêm Xuân Thước
Nghỉ học (Đã TH được

6/10 ca))

2057 ĐH-K12 201920703175002 TH Trang bị điện Ca 3 Nghiêm Xuân Thước
Nghỉ học (Đã TH được

8/10 ca))

2058 ĐH-K12 201920703175010 TH Trang bị điện Ca 3 Nghiêm Xuân Thước
Nghỉ học (Đã TH được

6/10 ca))

2059 ĐH-K12 201920703175007
TH Trang 

bị điện
Ca 1 Trần Thị Hồng Thắm

Nghỉ học(Đã TH được

6/10 ca)

2060 ĐH-K12 201920703175014
TH Trang 

bị điện
Ca 1 Trần Thị Hồng Thắm

Nghỉ học(Đã TH được

4/10 ca)

2061 ĐH-K12 201920703176016
TH Truyền 

động điện
Ca 1 Trần Thị Hồng Thắm

Nghỉ học(Đã TH được

5/10 ca )

2062 ĐH-K12 201920703176018
TH Truyền 

động điện
Ca 2 Trần Thị Hồng Thắm

Nghỉ học(Đã TH được

5/10 ca )

2063 ĐH-K12 201920703194002
Vi xử lý trong đo 

lường và điều khiển
7, 8, 9, 10 Phạm Văn Hùng Nghỉ học (Hết LT)

2064 ĐH-K12 201920703194003
Vi xử lý trong đo 

lường và điều khiển
1, 2, 3, 4 Nguyễn Thu Hà Nghỉ học (Hết LT)

2065 ĐH-K12 201920703194004
Vi xử lý trong đo 

lường và điều khiển
7, 8, 9, 10 Đỗ Duy Phú Nghỉ học (Hết LT)



STT Hệ-Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
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2066 ĐH-K13 20192EE6068001
Vi mạch tương tự và 

vi mạch số
7, 8, 9, 10 Nguyễn Bá Khá Nghỉ học (Hết LT)

2067 ĐH-K13 20192EE6068002
Vi mạch tương tự và 

vi mạch số
1, 2, 3, 4 Nguyễn Bá Khá Nghỉ học (Hết LT)

2068 ĐH-K13 20192EE6068003
Vi mạch tương tự và 

vi mạch số
7, 8, 9, 10 Đào Thị Mai Phương Nghỉ học (Hết LT)

2069 ĐH-K13 20192EE6068004
Vi mạch tương tự và 

vi mạch số
1, 2, 3, 4 Đào Thị Mai Phương Nghỉ học (Hết LT)

2070 ĐH-K13 20192EE6068005
Vi mạch tương tự và 

vi mạch số
9,10, 11, 12 Bùi Thị Khánh Hòa Nghỉ học (Hết LT)

2071 ĐH-K13 20192EE6068007
Vi mạch tương tự và 

vi mạch số
1, 2, 3, 4 Phạm Thị Hồng Hạnh Nghỉ học (Hết LT)

2072 ĐH-K13 20192EE6068008
Vi mạch tương tự và 

vi mạch số
3, 4, 5, 6 Nguyễn Bá Khá Nghỉ học (Hết LT)

2073 ĐH-K13 20192EE6068009
Vi mạch tương tự và 

vi mạch số
9,10, 11, 12 Nguyễn Bá Khá Nghỉ học (Hết LT)

2074 ĐH-K13 20192EE6068010
Vi mạch tương tự và 

vi mạch số
3, 4, 5, 6 Bùi Thị Khánh Hòa Nghỉ học (Hết LT)

2075 ĐH-K13 20192EE6032001
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến

11, 12

11, 12
Nguyễn Đăng Hải Nghỉ học (Hết LT)

2076 ĐH-K13 20192EE6032002
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến

5, 6

5, 6
Nguyễn Đăng Hải Nghỉ học (Hết LT)

2077 ĐH-K13 20192EE6032003
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến

11, 12

11, 12
Hà Văn Phương Nghỉ học (Hết LT)

2078 ĐH-K13 20192EE6032004
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến

5, 6

5, 6
Hà Văn Phương Nghỉ học (Hết LT)

2079 ĐH-K13 20192EE6032005
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến

7, 8

7, 8
Mai Thế Thắng Nghỉ học (Hết LT)

2080 ĐH-K13 20192EE6032006
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến

1, 2

1, 2
Mai Thế Thắng Nghỉ học (Hết LT)

2081 ĐH-K13 20192EE6032007
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến

5, 6

5, 6
Nguyễn Đăng Hải Nghỉ học (Hết LT)

2082 ĐH-K13 20192EE6032008
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến

1, 2

1, 2
Hà Văn Phương Nghỉ học (Hết LT)

2083 ĐH-K13 20192EE6032009
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến

7, 8

7, 8
Hà Văn Phương Nghỉ học (Hết LT)

2084 ĐH-K13 20192EE6032010
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến

3, 4

1, 2
Hà Văn Phương Nghỉ học (Hết LT)
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2085 ĐH-K13 20192EE6032011
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến

9, 10

7, 8
Hà Văn Phương Nghỉ học (Hết LT)

2086 ĐH-K12 201920703147001 LT điều khiển tự động 13, 14, 15, 16 Phí Hoàng Nhã Nghỉ học (Hết LT)

2087 ĐH-K12 20192EE6012001
Điều khiển điện-khí 

nén-thủy lực 
13, 14, 15, 16 Nguyễn Đăng Hải Nghỉ học (Hết LT)

2088 ĐH-K11 201920703194005
Vi xử lý trong đo 

lường và điều khiển
13, 14, 15, 16 Phạm Văn Hùng Nghỉ học (Hết LT)

2089 CĐ-K18 201920704109001
Điều khiển điện-Khí 

nén-Thủy lực

7, 8, 9, 10, 

11, 12 
Mai Thế Thắng Nghỉ học (Hết LT)

2090 CĐ-K18 201920704147001 LT điều khiển tự động 1, 2, 3, 4, 5, 6 Phí Hoàng Nhã Nghỉ học (Hết LT)

2091 CĐ-K20 20192EE5045001
Điều khiển lập trình 

PLC
1, 2, 3, 4, 5, 6 Nguyễn Đăng Hải Nghỉ học (Hết LT)

2092 CĐ-K20 20192EE5045004
Điều khiển lập trình 

PLC
1, 2, 3, 4, 5, 6 Phí Hoàng Nhã Nghỉ học (Hết LT)

2093 CĐ-K20 20192EE5045002
Điều khiển lập trình 

PLC
7, 8, 9, 11, 12 Bùi Thị Khánh Hòa Nghỉ học (Hết LT)

2094 CĐ-K20 20192JC5108001
Điều khiển điện-khí 

nén-thủy lực
1, 2, 3, 4, 5, 6 Mai Thế Thắng Nghỉ học (Hết LT)

2095 CĐ-K20 20192JC5108002
Điều khiển điện-khí 

nén-thủy lực
7, 8, 9, 11, 12 Nguyễn Bá Khá Nghỉ học (Hết LT)

2096 CĐ-K20 20192JC5108003
Điều khiển điện-khí 

nén-thủy lực
1, 2, 3, 4, 5, 6 Phí Hoàng Nhã Nghỉ học (Hết LT)

2097 CĐ-K20 20192JC5108004
Điều khiển điện-khí 

nén-thủy lực
7, 8, 9, 11, 12 Phạm Thị Hồng Hạnh Nghỉ học (Hết LT)

2098 ĐH-K12 201920703194004 TH VXL trong DLDK N 1 Đỗ Duy Phú Nghỉ học (Đã kết thúc)

2099 ĐH-K12 201920703194004 TH VXL trong DLDK N 2 Đỗ Duy Phú Nghỉ học (Đã kết thúc)

2100 ĐH-K12 201920703194005 TH VXL trong DLDK N 1 Phạm Văn Hùng Nghỉ học (Đã kết thúc)

2101 ĐH-K13 20192EE6032007 TH- ĐL&CB N 2 Nguyễn Đăng Hải Nghỉ học (Đã học 2/5 ca)

2102 ĐH-K14 20192EE6032007 TH- ĐL&CB N 3 Nguyễn Đăng Hải Nghỉ học (Đã học 2/5 ca)

2103 ĐH 20192EE6032002 TH- ĐL&CB N 1 Nguyễn Đăng Hải Nghỉ học (Đã học 2/5 ca)
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2104 ĐH 20192EE6032002 TH- ĐL&CB N 2 Nguyễn Đăng Hải Nghỉ học (Đã học 2/5 ca)

2105 CĐ-K17 20192EE6032001 TH- ĐL&CB N 1 Nguyễn Đăng Hải Nghỉ học (Đã học 2/5 ca)

2106 CĐ-K18 20192EE6032001 TH- ĐL&CB N 2 Nguyễn Đăng Hải Nghỉ học (Đã học 2/5 ca)

2107 ĐH-K13 20192EE6032003
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến
N 1 Hà Văn Phương Nghỉ học (Đã học 3/5 ca)

2108 ĐH-K13 20192EE6032003
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến
N 2 Hà Văn Phương Nghỉ học (Đã học 3/5 ca)

2109 ĐH-K13 20192EE6032004
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến
N 1 Hà Văn Phương Nghỉ học (Đã học 3/5 ca)

2110 ĐH-K13 20192EE6032004
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến
N 2 Hà Văn Phương Nghỉ học (Đã học 3/5 ca)

2111 ĐH-K13 20192EE6032008
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến
N 1 Hà Văn Phương Nghỉ học (Đã học 3/5 ca)

2112 ĐH-K13 20192EE6032008
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến
N 2 Hà Văn Phương Nghỉ học (Đã học 3/5 ca)

2113 ĐH-K13 20192EE6032009
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến
N 1 Hà Văn Phương Nghỉ học (Đã học 3/5 ca)

2114 ĐH-K13 20192EE6032009
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến
N 2 Hà Văn Phương Nghỉ học (Đã học 3/5 ca)

2115 ĐH-K13 20192EE6032010
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến
N 1 Hà Văn Phương Nghỉ học (Đã học 3/5 ca)

2116 ĐH-K13 20192EE6032010
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến
N 2 Hà Văn Phương Nghỉ học (Đã học 3/5 ca)

2117 ĐH-K13 20192EE6032011
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến
N 1 Hà Văn Phương Nghỉ học (Đã học 3/5 ca)

2118 ĐH-K13 20192EE6032011
Kỹ thuật đo lường và 

cảm biến
N 2 Hà Văn Phương Nghỉ học (Đã học 3/5 ca)

2119 ĐH-K13 20192EE6068005
Vi mạch tương tự và 

vi mạch số
N 1 Bùi Thị Khánh Hòa Nghỉ học ( Đã kết thúc)

2120 ĐH-K13 20192EE6068005
Vi mạch tương tự và 

vi mạch số
N 2 Bùi Thị Khánh Hòa Nghỉ học ( Đã kết thúc)

2121 ĐH-K13 20192EE6068005
Vi mạch tương tự và 

vi mạch số
N 3 Bùi Thị Khánh Hòa Nghỉ học ( Đã kết thúc)

2122 ĐH-K13 20192EE6068010
Vi mạch tương tự và 

vi mạch số
N 1 Bùi Thị Khánh Hòa Nghỉ học ( Đã kết thúc)
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2123 ĐH-K13 20192EE6068010
Vi mạch tương tự và 

vi mạch số
N 2 Bùi Thị Khánh Hòa Nghỉ học ( Đã kết thúc)

2124 ĐH-K13 20192EE6068010
Vi mạch tương tự và 

vi mạch số
N 3 Bùi Thị Khánh Hòa Nghỉ học ( Đã kết thúc)

2125 ĐH-K13 20192EE6032005 TH- ĐL&CB N 1 Mai Thế Thắng Nghỉ học (Đã học 3/5 ca)

2126 ĐH-K13 20192EE6032006 TH- ĐL&CB N 2 Mai Thế Thắng Nghỉ học (Đã học 3/5 ca)

2127 ĐH-K13 20192EE6032005 TH- ĐL&CB N 1 Mai Thế Thắng Nghỉ học (Đã học 3/5 ca)

2128 ĐH-K13 20192EE6032006 TH- ĐL&CB N 2 Mai Thế Thắng Nghỉ học (Đã học 3/5 ca)

2129 ĐH-K11 201920703199001
Hệ thu thập dữ liệu 

DK&TSL
13,14,15,16 Trần Đức Hiệp Nghỉ học (Hết LT)

2130 ĐH-K12 20192EE6003001 An toàn điện 7,8,9 Ninh Văn Nam
Nghỉ học (Hết LT; TH 7,5 

ca sau)

2131 ĐH-K13 20192EE6003002 An toàn điện 1,2,3 Ninh Văn Nam
Nghỉ học (Hết LT; TH 7,5 

ca sau)

2132 ĐH-K13 20192EE6003002 An toàn điện 1,2,3 Ninh Văn Nam
Nghỉ học (Hết LT; TH 7,5 

ca sau)

2133 ĐH-K13 20192EE6003003 An toàn điện 7,8,9 Phạm Trung Hiếu
Nghỉ học (Hết LT; TH 7,5 

ca sau)

2134 ĐH-K13 20192EE6003004 An toàn điện 1,2,3 Phạm Trung Hiếu
Nghỉ học (Hết LT; TH 7,5 

ca sau)

2135 ĐH-K13 20192EE6003005 An toàn điện 10,11,12 Nguyễn Mạnh Quân
Nghỉ học (Hết LT; TH 7,5 

ca sau)

2136 ĐH-K13 20192EE6003006 An toàn điện 4,5,6 Phạm Trung Hiếu
Nghỉ học (Hết LT; TH 7,5 

ca sau)

2137 ĐH-K13 20192EE6003007 An toàn điện 4,5,6 Nguyễn Quang Thuấn
Nghỉ học (Hết LT; TH 7,5 

ca sau)

2138 ĐH-K13 20192EE6003008 An toàn điện 4,5,6 Nguyễn Quang Thuấn
Nghỉ học (Hết LT; TH 7,5 

ca sau)

2139 ĐH-K13 20192EE6003009 An toàn điện 10,11,12 Nguyễn Quang Thuấn
Nghỉ học (Hết LT; TH 7,5 

ca sau)

2140 ĐH-K13 20192EE6003010 An toàn điện 1,2,3 Hoàng Mai Quyền
Nghỉ học (Hết LT; TH 7,5 

ca sau)

2141 ĐH-K13 20192EE6003011 An toàn điện 7,8,9 Hoàng Mai Quyền
Nghỉ học (Hết LT; TH 7,5 

ca sau)
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2142 CĐ-K18 201920704104001 Cung cấp điện 1,2,3,4,5 Nguyễn Mạnh Quân
Nghỉ học (Hết LT; TH 5 ca 

sau)

2143 CĐ-K18 201920704166001 TK HT Cung cấp điện 1,2,3,4,5 Hoàng Mai Quyền
Nghỉ học (Hết LT; hướng 

dẫn BTL online)

2144 CĐ-K18 201920704101001 An toàn điện 1,2,3,4,5 Nguyễn Mạnh Quân Nghỉ học (Hết LT)

2145 ĐH-K12 20192EE6067030 Vẽ điện
Nguyễn Mạnh Quân và 

Nguyễn Văn Hùng

Nghỉ học (TH đã dạy 3/20 

ca)

2146 ĐH-K12 20192EE6067024 Vẽ điện Nguyễn Văn Hùng
Nghỉ học (TH đã dạy 3/10 

ca)

2147 ĐH-K12 20192EE6067023 Vẽ điện Nguyễn Văn Hùng
Nghỉ học (TH đã dạy 1/10 

ca)

2148 ĐH-K12 20192EE6067015 Vẽ điện Nguyễn Văn Hùng
Nghỉ học (TH đã dạy 2/10 

ca)

2149 ĐH-K12 20192EE6067010 Vẽ điện Nguyễn Văn Hùng
Nghỉ học (TH đã dạy 2/10 

ca)

2150 ĐH-K12 20192EE6067008 Vẽ điện PhạmTrung Hiếu
Nghỉ học (TH đã dạy 5/10 

ca)

2151 ĐH-K12 20192EE6067007 Vẽ điện Nguyễn Văn Hùng
Nghỉ học (TH đã dạy 2/10 

ca)

2152 ĐH-K12 20192EE6067006 Vẽ điện PhạmTrung Hiếu
Nghỉ học (TH đã dạy 5/10 

ca)

2153 ĐH-K12 20192EE6067003 Vẽ điện PhạmTrung Hiếu
Nghỉ học (TH đã dạy 5/10 

ca)

2154 ĐH-K12 20192EE6067002 Vẽ điện PhạmTrung Hiếu
Nghỉ học (TH đã dạy 5/10 

ca)

2155 ĐH-K11 201920703117001 ĐACCĐ
Nguyễn Văn Hùng và 

Hoàng Mai Quyền

Nghỉ học (Đang hướng dẫn 

ĐAMH online)

2156 ĐH-K11 201920703117002 ĐACCĐ Nguyễn Mạnh Quân
Nghỉ học (Đang hướng dẫn 

ĐAMH online)

2157 ĐH-K11 201920703117004 ĐACCĐ
Phạm Trung Hiếu và 

Ninh Văn Nam

Nghỉ học (Đang hướng dẫn 

ĐAMH online)


